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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Thông tin về dự án 

1.1. Thông tin chung  

 - Tên dự án: “Mỏ đất san lấp Núi Dự, thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện 
Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi)”. 

 - Tên chủ dự án: Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi. 

- Địa chỉ: Thôn Xuân Phổ, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi. 

 - Địa điểm thực hiện dự án: Thôn An Nhơn, xã Trà Giang, tỉnh Quảng 
Ngãi. 

 - Người đại diện: Nguyễn Minh Vương     Chức vụ: Giám đốc 

 - Điện thoại: 0965246886. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất  

a. Phạm vi, quy mô 

- Tổng diện tích là 124.787 m2 trong đó diện tích khu vực khai thác 120.000 m2, 
diện tích đường ngoại mỏ 1.694 m2 và diện tích các công trình phụ trợ 3.093 m2. 

- Diện tích khu vực khai thác là 12,0 ha. 

 - Tổng khối lượng khai thác đến cao trình khai thác thấp nhất là cos +18,0 m 
tại mỏ là 764.270 m3. Trong đó: 

 + Trữ lượng để lại bờ moong sau kết thúc khai thác: 20.196 m3. 

 + Trữ lượng khoáng sản được phép khai thác: Trữ lượng trong khai trường 
khai thác sau khi để lại bờ moong: 744.074 m3. 

b. Công suất 

 - Năm thứ 01: công suất 144.074 m3/năm đất san lấp ở thể tự nhiên (nguyên 
khối) tương đương 174.762 m3/năm đất san lấp ở trạng thái nở rời (nguyên khai) 
sau khai thác. 

 - Năm thứ 02: công suất 300.000m3/năm đất san lấp ở thể tự nhiên (nguyên 
khối) tương đương 363.900 m3/năm đất san lấp ở trạng thái nở rời (nguyên khai) 
sau khai thác. 

 - Năm thứ 03: công suất 300.000m3/năm đất san lấp ở thể tự nhiên (nguyên 
khối) tương đương 363.900 m3/năm đất san lấp ở trạng thái nở rời (nguyên khai) 
sau khai thác. 

(Với hệ số nở rời của đất đã được xác định trong báo cáo khảo sát, đánh giá 
thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV (đất đồi làm vật liệu san lấp) tại mỏ 
đất Núi Dự, thôn An Tân, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi là 1,213). 
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c. Tuổi thọ mỏ 

Tuổi thọ mỏ 3 năm (bao gồm thời gian xây dựng cơ bản và không bao gồm 
thời gian cải tạo, phục hồi môi trường). 

d. Mục tiêu 

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu đất làm vật liệu san lấp các dự án trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi. 

 - Dự án đầu tư sẽ giải quyết công việc làm cho lao động tại địa phương, 
đóng góp các khoản tài chính cho ngân sách nhà nước và địa phương, góp phần 
vào sự nghiệp đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

e. Loại hình 

Dự án Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Mỏ đất san lấp Núi 
Dự, thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã 
Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) là dự án đầu tư xây dựng mới với tổng mức đầu tư 
15.383.250.000 đồng thuộc nhóm C theo quy định của luật đầu tư công số 
58/2024/QH15 ngày 29/11/2024. 

Loại hình: Dự án đầu tư mới - Khai thác đất làm vật liệu san lấp. 

1.3. Công nghệ sản xuất  

1.3.1. Sơ đồ công nghệ khai thác 

 Xuất phát từ điều kiện địa hình mỏ đất Núi Dự và để hợp lý về kinh tế - kỹ 
thuật, phương pháp khai thác của mỏ là phương pháp khai thác lộ thiên được mô 
tả theo sơ đồ sau: 

 
Hình 1. Sơ đồ công nghệ khai thác 

1.3.2. Thuyết minh sơ đồ công nghệ khai thác 

a. Mở vỉa 

 - Vị trí: Qua khảo sát điều kiện địa hình, công suất mỏ, hệ thống khai thác 
áp dụng, vị trí mở vỉa được xác định tại biên giới phía Tây Nam khai trường, tại 
mức +40 m. 

Làm đường, Mở vỉa 

Bóc lớp đất phủ tạo khai trường 

Xúc đất bằng máy đào 

Vận chuyển đất (ô tô)  

Khí thải, nước thải, chất 
thải rắn, CTNH, tiếng ồn 

 

Hoàn thổ, phục hồi môi trường 
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 - Phương pháp mở vỉa: Căn cứ vị trí mở vỉa đã chọn, hệ thống khai thác áp 
dụng, điều kiện địa hình thực tế của khu vực trường phương án mở vỉa được 
chọn nhằm tận dụng lợi thế từ mạng hạ tầng giao thông liên lạc hiện có để đưa 
thiết bị khai thác lên hoạt động. Nội dung của công tác mở vỉa là tạo diện khai 
thác đầu tiên tại vị trí mở vỉa mức +40 m. 

- Đường ngoại mỏ: Mở đường ngoại mỏ nối từ đường liên thôn phía Đông 
của mỏ tại điểm (X: 1671756.22, Y: 574503.61) đến biên giới phía Đông của 
mỏ, ngay cạnh 23, tại điểm có tọa độ (X: 1671779.89, Y: 574164.27) ngay gần 
điểm mốc 3, đường ngoại mỏ này là đường trục chính vận tải ra vào mỏ. Chiều 
dài đoạn đường 242 m, bề rộng 7 m cắt ngang qua đường thôn An Nhơn là 
đường bê tông. Hiện trạng sử dụng đất khu vực này là đất trồng cây lâu năm, đất 
ở và đất giao thông. Tuy nhiên hiện tại cây bụi và cây keo nên chủ dự án sẽ tiến 
hành thỏa thuận và bồi thường, sau đó phát quang để làm đường vận chuyển. 
Dọc tuyến đường này không có dân cư sinh sống. 

 - Đường nội mỏ: Từ điểm cuối của đường ngoại mỏ sát biên giới phía 
Đông của mỏ ta mở đường nội mỏ đi tới các moong khai thác sao cho phù hợp 
nhất và độ dốc dọc của đường nội mỏ 10,73%. Đường nội mỏ chiều dài khoảng 
395 m, bề rộng 7 m và là đường trục chính vận tải trong mỏ (chi tiết xem trên 
sơ đồ mở vỉa đính kèm phần phụ lục). 

 Với thiết bị vận tải là ô tô tự đổ tải trọng 15 tấn, dự án lựa chọn thông số kỹ 
thuật của tuyến đường vận tải của mỏ như sau: 

 + Kích thước nền, mặt đường: 

 Bề rộng nền đường: 7 m; 

 Bề rộng phần xe chạy đường: 5 m; 

 Bề rộng lề đường: 2 m x 1 m; 

 Độ dốc lớn nhất: Imax= 10,73%. 

 + Kết cấu mặt đường: nền đường tự nhiên, lèn chặt K0,9. 

 + Bán kính cong nằm nhỏ nhất: 45 m. 

 - Sử dụng máy ủi và máy đào bóc lớp bề mặt khu vực mở vỉa và đường nội 
mỏ với chiều dày lớp bóc 0,25 m, tổng diện tích 13.863 m2 trong đó diện tích mở 
vỉa là 11.098 m2 và diện tích đường nội mỏ là 2.765 m2 nên khối lượng đất bóc 
tầng phủ là 3.465,75 m3 (trong đó khối lượng đất bóc tầng phủ khu vực mở vỉa 
2.774,50 m3 và đường nội mỏ là 691,25 m3). Lượng đất bóc đường vận chuyển 
được san gạt qua khu vực chưa khai thác dọc tuyến đường và đất bóc tại khu 
vực mở vỉa được vận chuyển qua khu vực bãi chứa tạm để lại san gạt mặt bằng 
phục hồi môi trường cho dự án gần biên giới phía Bắc khu vực mở vỉa) có diện 
tích bãi chứa tạm 1.200 m2 (kích thước L x B = 40 m x 30 m). Đối với đất đào 
khu vực mở vỉa và đường vận chuyển với khối lượng 41.255,31 m3 được vận 
chuyển đến các công trình san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

b. Công tác bóc lớp đất phủ 
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Sử dụng máy ủi và máy đào để bóc đất tầng phủ, chiều dày lớp bóc 0,25 
m. Chủ dự án thực hiện khai thác theo hình thức cuốn chiếu, khai thác đến đâu, 
san gạt đến đó, nên Chủ dự án thực hiện theo phương pháp bóc lớp phủ của khu 
vực chưa khai thác sẽ san gạt qua khu vực đã khai thác. 

c. Công tác tạo mặt bằng khai thác 

 Để hình thành được hệ thống tầng khai thác, cần thiết phải tạo được mặt 
bằng khai thác có kích thước đủ để triển khai tầng khai thác và hướng phát triển 
các bờ moong tiếp theo. 

 Để hình thành mặt bằng xung quanh khu vực khai thác, dự án tạo mặt bằng 
đầu tiên, từ đây triển khai khai thác tiến dần từ phía Tây Nam sang Đông Bắc, 
từ trên xuống dưới hết chiều dày thân khoáng và đến ranh giới của mỏ. 

d. Trình tự khai thác 

 Trên cơ sở điều kiện địa chất, địa hình khu vực khai thác, để đảm bảo an 
toàn cho người và thiết bị, đảm bảo sản lượng mỏ cũng như giảm thiểu tác động 
tới môi trường, dự án lựa chọn trình tự khai thác theo lớp bằng, từ trên xuống 
dưới. Những tầng đầu tiên sẽ được phát triển từ diện khai thác ban đầu đã được 
thực hiện trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ phái Tây Nam của mỏ tại cos +40 
m. Tuyến công tác sẽ được phát triển rộng ra theo hướng từ phía Tây Nam sang 
Đông Bắc, từ trên xuống dưới hết chiều dày thân khoáng đến cao trình thấp nhất 
cho phép khai thác cos +18 m. Tuyến công tác được thiết kế có dạng tuyến chữ 
U để tăng chiều dài tuyến công tác trên tầng.  

Khi khai thác, Chủ dự án tiến hành khai thác theo đúng thiết kế, để lại 
vách moong với góc nghiêng sườn tầng  = 50o để giảm thiểu sạt lở. 

Đồng thời, phải thực hiện các công tác sau đây: Sau khi khai thác 2 - 3 
moong, tiến hành san gạt mặt bằng phục hồi môi trường. Đến khi kết thúc mỏ 
sẽ tiến hành san gạt, trồng cây ở những diện tích còn lại, san lấp các hố lắng 
nước mưa, rãnh thu gom nước mưa và tháo dỡ các công trình phụ trợ khác. 

e. Công tác xúc bốc 

Để phù hợp với quy mô công suất mỏ, dự án lựa chọn sử dụng máy xúc 
thủy lực gầu ngược dung tích gầu E = 1,6 m3 phục vụ công tác xúc bốc khai 
thác mỏ. 

Với sơ đồ mở vỉa và hệ thống khai thác đã chọn, đồng bộ thiết bị là máy 
đào kết hợp với ôtô, đồng thời để giảm mặt bằng công tác thì ôtô vào vận tải 
theo sơ đồ quay đảo chiều. 

f. Công tác vận tải 

 Để đảm bảo sự phối hợp giữa máy đào và ôtô ta chọn đồng bộ thiết bị như 
sau:  

 -  Để đảm bảo đồng bộ thiết bị làm việc có hiệu quả thì dung tích thùng xe 
phải phù hợp với dung tích của gàu xúc. 
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 - Khi vận tải đất ra khu vực cần san lấp: Để đồng bộ thiết bị máy đào E = 1,6 m3 
ta sử dụng ôtô Hyundai 15 tấn để vận chuyển đất ra khu vực cần san lấp (Với 
cung độ trung bình 10 km). 

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư  

1.4.1. Các hạng mục công trình chính 

a. Khai trường khai thác 

* Diện tích khai thác 

 - Tổng diện tích khai thác của dự án là 120.000 m2. 

- Cao trình khai thác thấp nhất là cos +18,0 m. 

* Chiều cao tầng khai thác 

Căn cứ vào địa hình thực tế tại mỏ, để đảm bảo điều kiện hoạt động bình 
thường của máy đào ta chọn chiều cao tầng trung bình h = 5 m.  

* Chiều cao tầng kết thúc: Hkt = 5 m 

* Góc nghiêng sườn tầng khai thác:  = 500. 

* Góc nghiêng sườn tầng kết thúc: kt = 500. 

* Góc nghiêng bờ công tác: ct  = 00 

* Chiều rộng mặt tầng kết thúc: Bkt = 1,7 m 

* Chiều rộng dải khấu: A= 8 m 

* Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu: Bctmin = 23 m 

* Chiều dài tuyến công tác trên tầng: L1ct = 60 m 

b. Đường vận tải 

 Đường mỏ lộ thiên bao gồm: Đường nội mỏ và đường ngoại. Tuỳ theo thời 
gian sử dụng mà người ta phân ra đường tạm thời và đường cố định. 

* Đường ngoại mỏ 

 Mở đường ngoại mỏ nối từ đường liên thôn phía Đông của mỏ tại điểm 
(X: 1671756.22, Y: 574503.61) đến biên giới phía Đông của mỏ, ngay cạnh 23, 
tại điểm có tọa độ (X: 1671779.89, Y: 574164.27) ngay gần điểm mốc 3, đường 
ngoại mỏ này là đường trục chính vận tải ra vào mỏ. Chiều dài đoạn đường 242 
m, bề rộng 7 m cắt ngang qua đường thôn An Nhơn là đường bê tông. Hiện 
trạng sử dụng đất khu vực này là đất trồng cây lâu năm, đất ở và đất giao thông. 
Tuy nhiên hiện tại cây bụi và cây keo nên chủ dự án sẽ tiến hành thỏa thuận và 
bồi thường, sau đó phát quang để làm đường vận chuyển. Dọc tuyến đường này 
không có dân cư sinh sống. 

* Đường nội mỏ:  

 Từ điểm cuối của đường ngoại mỏ sát biên giới phía Đông của mỏ ta mở 
đường nội mỏ đi tới các moong khai thác sao cho phù hợp nhất và độ dốc dọc 
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của đường nội mỏ 10,73 %. Đường nội mỏ chiều dài khoảng 395 m, bề rộng 7 
m và là đường trục chính vận tải trong mỏ. 

* Bề rộng mặt đường: B = 7 m. 

1.4.2. Các hạng mục phụ trợ 

a. Nhà điều hành 

 Nhà điều hành sẽ sử dụng container 20 feet đặt gần trục đường chính vận 
tải từ trong mỏ đi ra để đảm bảo cho công tác chỉ đạo sản xuất bình thường. 
Công trình được bố trí cạnh tuyến đường liên lạc trên mỏ, thuận lợi cho việc đi 
lại quan hệ giữa các đơn vị, công trường phân xưởng. Nơi đây là các phòng ban 
kĩ thuật, trung tâm chỉ huy sản xuất. 

 Kích thước containe cụ thể sẽ là: Chiều dài 6,06 m, chiều rộng 2,44 m, 
chiều cao 2,59 m. Trọng lượng khoảng 2,25 tấn thép. 

 Diện tích mặt bằng container là 14,8 m2. 

 Kiến trúc: Nhà được cải tạo từ container 20 feet, bố trí không gian làm việc 
của cán bộ quản lý, lưu trữ hồ sơ, trang bị đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, quạt 
thông gió, điều hòa nhiệt độ, cửa đi, cửa sổ và các thiết bị văn phòng phục vụ 
điều hành sản xuất. 

b. Khu vực đặt trạm cân, camera 

 Khu vực trạm cân đặt ngay tại vị trí trước khi ra khỏi mỏ ngay trục đường 
chính ra vào mỏ, tất cả các xe vào chở đất trước khi tham gia giao thông ra 
đường thôn đều phải qua trạm cân đầu ra. Tất cả các xe trước khi đăng ký nhận 
hàng lần đầu đều phải cân tải trọng không tải và sau khi nhận hàng bắt buộc 
phải qua trạm cân để định mức khối lượng hàng mới được ra khỏi mỏ để đi tiêu 
thụ. Hệ thống camera để theo dõi và giám sát khối lượng đất được khai thác và 
bán cho khách hàng. 

Trạm cân có kích thước 8 x 3 = 24 m2, bàn cân làm bằng thép chịu lực với bề 
dày 0,02 m, móng bao xung quanh là bê tông. 

 Tải trọng thiết kế: 60 tấn. 

 Kết cấu: Bàn cân điện tử 60 tấn đặt trên móng bê tông cốt thép theo yêu 
cầu của nhà sản xuất; kết hợp nhà điều khiển, hệ thống cảm biến tải trọng, thiết 
bị hiển thị, máy tính quản lý dữ liệu và hệ thống chống sét, tiếp địa, cấp điện 
đồng bộ, đảm bảo vận hành ổn định và chính xác. 

c. Lán trại 

 Lán trại: diện tích 18 m2, kích thước: dài x rộng = 3 m x 6 m, chiều cao 4,1 
m. 

Kiến trúc: Bố trí làm nơi nghỉ ca cho công nhân, đảm bảo thông thoáng, 
có hệ thống điện chiếu sáng và quạt thông gió. 

Kết cấu: Khung thép lắp ghép; mái lợp tôn mạ màu; vách tôn; nền bê tông 
xi măng. 
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d. Nhà kho và kho lưu giữ CTNH 

 Nhà kho và kho lưu giữ CTNH: diện tích 15 m2, kích thước: dài x rộng= 6 
m x 2,5 m, chiều cao 4,1 m. 

Kiến trúc: Công trình được bố trí riêng biệt để lưu giữ vật tư, thiết bị và 
chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình khai thác theo đúng quy định về bảo 
vệ môi trường. 

Kết cấu: Khung thép lắp ghép; mái lợp tôn mạ màu; vách tôn; nền bê tông 
xi măng. 

e. Cấp phát nhiên liệu của mỏ 

 Nhiên liệu được vận chuyển từ các trạm xăng dầu gần khu vực mỏ và được 
cấp phát trực tiếp cho phương tiện mỗi khi cần. 

f. Công tác sửa chữa cơ khí 

 Chủ dự án ký hợp đồng sửa chữa với các gara sửa chữa khi thiết bị hư hỏng 
sẽ được thợ sửa chữa ngay tại dự án. 

g. Khu vực nhà vệ sinh 

 Khu vực nhà vệ sinh: diện tích 12 m2, kích thước: dài x rộng = 3 m x 4 m, 
chiều cao 3,3 m. 

 Kiến trúc: Bố trí khu vệ sinh nam, nữ (hoặc sử dụng chung tùy nhu cầu), 
đảm bảo thông thoáng và vệ sinh môi trường. 

 Kết cấu: Khung thép lắp ghép; mái lợp tôn mạ màu; vách tôn; nền bê tông 
xi măng chống trợt; hệ thống cấp nước, thoát nước và bể tự hoại được xây dựng 
đồng bộ theo quy định hiện hành. 

 Kết cấu: tường, mái bằng tôn, nền bê tông. 

h. Khu vực bãi tập kết xe 

    Khu vực bãi tập kết xe: diện tích 3.033,2 m2 nền đất. 

1.4.3. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

a. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

a1. Khu vực trạm xịt rửa xe 

 Cấu tạo của trạm xịt rửa xe gồm 2 tấm thép có kích thước 1.500 x 3.000 x 20 
(mm) xếp song song với nhau. 

 Khu vực rửa xe đặt ngay tại trên đường ngoại mỏ, tất cả các xe vào chở đất 
trước khi tham gia giao thông ra đường thôn đều được phun rửa xe để đảm bảo 
môi trường, không mang theo đất ra khu vực đường giao thông. Tại vị trí rửa xe 
đặt một máy bơm nước rửa xe trước khi tham gia giao thông công cộng. Mỗi khi 
xe vận chuyển đất đi qua sẽ tiến hành phun nước rửa sạch lượng đất bám vào 
gầm, thành xe và bánh xe, hạn chế tối đa lượng đất rơi vãi ra đường gây bụi làm 
ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực. 
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 Nước rửa xe: Nước rửa xe được dẫn về bể lắng có diện tích 5 m2 (kích thước 
2,5 m x 2,0 m x 1,5 m ) đặt gần đường ngoại mỏ để lắng cặn trước khi thoát ra 
khu vực. 

a2. Công trình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 

  Nước thải sinh hoạt: Chủ dự án xây dựng bể tự hoại có kích thước D x R x 
C = 1,8 m x 1,2 m x 2,2 m để xử lý nước thải sinh hoạt. Khi bể tự hoại đầy, chủ 
dự án sẽ hợp đồng đơn vị chức năng đến hút và vận chuyển xử lý đúng quy định. 

a3. Hệ thống thoát nước mưa 

- Vị trí dự án chịu ảnh hưởng duy nhất từ nguồn nước mưa chảy tràn rơi 
trực tiếp vào khai trường. 

- Nước mưa chảy tràn: Chủ dự án tạo toàn bộ rãnh thu gom khu vực phía 
Bắc của mỏ và đào 01 hố lắng để thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn chảy 
tràn qua khu vực khai thác của dự án theo hướng từ Nam ra Bắc và từ Đông sang 
Tây. Rãnh thu gom nước mưa hình thang có kích thước L x B x H = 1,2 m x 0,4 
m x 0,4 m, tổng chiều dài các rãnh thu gom nước khoảng 405 m. Chủ dự án bố trí 
01 hố lắng gần điểm 2, hố lắng có diện tích 900 m2, cao 3 m để lắng cặn, nước 
trong tràn qua hố chảy tràn theo địa hình tự nhiên và thoát theo các rãnh thoát 
nước của khu vực. Sau khi kết thúc khai thác hố lắng, rãnh thu gom nước mưa sẽ 
được lấp trong quá trình cải tạo phục hồi môi trường của mỏ. 

b. Công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn 

b1. Chất thải rắn sinh hoạt 

 Bố trí 02 thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt có thể tích 120 L đặt tại nhà 
điều hành mỏ để thu gom chất thải rắn sinh hoạt. 

b2. Chất thải rắn thông thường 

 Đất bóc tầng phủ phát sinh khoảng 3.465,75 m3 đất (trong đó khối lượng 
đất bóc tầng phủ khu vực mở vỉa là 2.774,50 m3 và đường nội mỏ là 691,25 m3). 
Lượng đất bóc đường vận chuyển được san gạt qua khu vực chưa khai thác 
dọc tuyến đường và đất bóc tại khu vực mở vỉa được vận chuyển qua khu vực 
bãi chứa tạm để lại san gạt mặt bằng phục hồi môi trường cho dự án. Vị trí bãi 
chứa tạm nằm trong khu vực dự án (gần biên giới phía Bắc khu vực mở vỉa) có 
diện tích bãi chứa tạm 1.200 m2 (kích thước L x B = 40 m x 30 m). 

Trong quá trình khai thác Chủ dự án chọn hình thức khai thác cuốn chiếu 
khai thác đến đâu sẽ san gạt lượng đất tại bãi chứa tạm đến khu vực đã khai 
thác để PHMT. 

Đá thải phát sinh từ quá trình khai thác, chủ dự án sẽ tiến hành dồn lượng 
đá này tại vị trí bên trong khu vực khai trường. Sau 2 – 3 tầng khai thác, chủ dự 
án sẽ tiến hành PHMT khu vực khai thác đã đạt cao trình kết thúc. Do đó, lượng 
đá này được chủ dự án đào hố chôn dưới đáy moong khai thác trước khi tiến 
hành san gạt, trồng cây. 

c. Công trình thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại 
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Chủ dự án bố trí 02 thùng 120 L để lưu chứa CTNH phát sinh tại dự án. 
Thùng chứa CTNH được đặt tại nhà điều hành mỏ. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường  

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại điểm c, 
khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, khoản 4 Điều 25 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1, Nghị 
định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Các nội dung tham vấn 

2.1. Vị trí thực hiện dự án đầu tư 

a. Vị trí, ranh giới dự án 

Dự án “Mỏ đất san lấp Núi Dự, thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi)” thuộc thôn An 
Nhơn, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi, tổng diện tích là 124.787 m2 trong đó 
diện tích khu vực khai thác 120.000 m2, diện tích đường ngoại mỏ 1.694 m2 và 
diện tích các công trình phụ trợ 3.093 m2. 

Vị trí khu vực khai thác có tứ cận tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông giáp: đất trồng cây lâu năm; 

- Phía Tây giáp: đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm; 

- Phía Nam giáp: đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm; 

- Phía Bắc giáp: đất ở, đất trồng cây lâu năm. 

 Khu vực khai thác được giới hạn bởi các điểm góc 1 đến 5 có tọa độ (Theo 
hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1080, múi chiếu 30) như sau: 

Bảng 1. Tọa độ vị trí khu vực khai thác theo hệ tọa độ VN 2000 

Điểm 
góc 

Hệ tọa độ VN-2000 (Kinh tuyến trục 108 múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

1 1.671.957,00 573.745,00 

2 1.671.935,00 573.962,11 

3 1.671.692,90 574.281,98 

4 1.671.519,05 574.160,17 

5 1.671.789,70 573.737,40 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi, 2026.  

* Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Khu vực dự án có diện tích 107.441,6 m2 đất do hộ dân quản lý trong đó 
54.485,3 m2 đất rừng sản xuất; 41.051,7 m2 đất trồng cây lâu năm; 11.904,6 m2 đất ở 
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nông thôn; UBND xã Trà Giang quản lý với diện tích là 17.345,4 m2 trong đó 
17.285,4 m2 đất trồng cây lâu năm, 60 m2 là đất giao thông. Tổng số hộ bị ảnh 
hưởng là 18 hộ dân trong đó: Khu vực khai thác 16 hộ dân, khu vực đường ngoại mỏ 
và văn phòng 02 hộ dân quản lý canh tác. Khi triển khai dự án Chủ dự án có phương 
án hỗ trợ, bồi thường cây cối cho các hộ dân này. 

Trong khu vực khai thác không có đất nghĩa địa nhưng có 01 ngôi mộ. Khi 
thực hiện dự án, Chủ dự án phối hợp với UBND xã Trà Giang thực hiện kiểm đếm, 
lên phương án bồi thường và tiến hành di dời về khu vực nghĩa địa xã Trà Giang. 

b. Mối tương quan của dự án với các đối tượng xung quanh 
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Hình 2. Sơ đồ vị trí dự án và các đối tượng xung quanh

Mỏ cát thôn An Tráng    

 
Sông Trà Khúc 

Mỏ đá Hòn Gai    
 

Kênh Thạch Nham Vị trí dự án    

 
Đường cao tốc ĐN- QN 

 
Tỉnh lộ 623B 

Suối Tó 

Đường liên xã 

 
Đường ngoại mỏ 

Nhà dân thôn An Tân 

 
Trường THCS Nghĩa Thắng 

 
Trường THPT số 2 Tư Nghĩa  

Trạm y tế xã Trà Giang  

   
UBND, Công An, Trường mần non 

 
Nghĩa trang LS Trà Giang 

Đường liên thôn 
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b1. Hệ thống đường giao thông 

 Hệ thống đường giao thông tại khu vực khá phát triển, thuận tiện cho việc 
vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ khai thác và vận chuyển sản phẩm. 

- Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cách dự án khoảng 6.350 m về 
phía Đông. Đây là một đoạn đường cao tốc thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc – 
Nam phía Đông qua địa phận thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Tuyến 
đường có tổng chiều dài 139 km, trong đó đoạn qua Đà Nẵng dài 104 km và 
đoạn qua Quảng Ngãi dài 35 km. Đường có kết cấu bê tông nhựa gồm có 6 làn 
xe và 2 làn dừng khẩn cấp, nền đường rộng 32,25 m; 

- Đường Tỉnh lộ 623B cách dự án khoảng 2.230 m về phía Bắc. Đây là một 
tuyến đường quan trọng kết nối các khu vực, đặc biệt là tuyến đường từ Quảng 
Ngãi đi Thạch Nham. Đường có bề rộng khoảng 8 m, kết cấu đường bê tông 
nhựa chắc chắn; 

- Đường liên xã Nghĩa Giang – Trà Giang cách dự án 700 m về phía Đông, 
tuyến đường có chiều dài khoảng 4,4 km nối từ đường Tỉnh lộ 623B, đường có 
bề rộng khoảng 5 - 6 m, kết cấu đường nhựa, chất lượng đường tốt, mật độ tham 
gia giao thông tương đối đông đúc chủ yếu là xe chở keo và hoạt động tham gia 
giao thông của người dân, mỏ đá Hòn Gai. Đây cũng là tuyến đường vận chuyển 
sản phẩm chính của dự án khi đi vào khai thác. 

- Đường liên thôn gần nhất cách dự án khoảng 85 m về phía Bắc; cách dự 
án khoảng 107 m về phía Đông đoạn cắt ngang đường ngoại mỏ của dự án, 
tuyến đường này đoạn gần dự án là đường bê tông, rộng khoảng 3 m. Đường 
thôn bằng bê tông từ điểm đầu đường ngoại mỏ đến đường liên xã dài khoảng 
500 m, rộng 3 m. Chủ dự án mở rộng thêm 1 m đường đất đường này nên sau 
khi mở rộng chiều rộng đoạn đường này 4 m.  

* Đường ngoại mỏ 

 Mở đường ngoại mỏ nối từ đường liên thôn phía Đông của mỏ tại điểm 
(X: 1671756.22, Y: 574503.61) đến biên giới phía Đông của mỏ, ngay cạnh 23, 
tại điểm có tọa độ (X: 1671779.89, Y: 574164.27) ngay gần điểm mốc 3, đường 
ngoại mỏ này là đường trục chính vận tải ra vào mỏ. Chiều dài đoạn đường 242 
m, bề rộng 7 m cắt ngang qua đường thôn An Nhơn là đường bê tông. Hiện 
trạng sử dụng đất khu vực này là đất trồng cây lâu năm, đất ở và đất giao thông. 
Tuy nhiên hiện tại cây bụi và cây keo nên chủ dự án sẽ tiến hành thỏa thuận và 
bồi thường, sau đó phát quang để làm đường vận chuyển. Dọc tuyến đường này 
không có dân cư sinh sống. 

 * Đường nội mỏ:  

 Từ điểm cuối của đường ngoại mỏ sát biên giới phía Đông của mỏ ta mở 
đường nội mỏ đi tới các moong khai thác sao cho phù hợp nhất và độ dốc dọc 
của đường nội mỏ 10,73%. Đường nội mỏ chiều dài khoảng 395 m, bề rộng 7 
m và là đường trục chính vận tải trong mỏ. 

- Khi dự án đi vào khai thác, lộ trình vận chuyển của dự án như sau: Vị trí 
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dự án <=> Đường vận chuyển ngoại mỏ <=> Đường liên thôn <=> Đường liên 
xã <=> Đường Tỉnh lộ 623B <=> Các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

b2. Hệ thống sông, suối, kênh 

 - Trong khu vực thực hiện dự án không có sông, suối. 

- Sông Trà Khúc cách dự án khoảng 2.500 m về phía Tây Bắc. Sông Trà Khúc 
là con sông lớn nhất ở tỉnh Quảng Ngãi, do lượng nước hợp lưu của 4 con sông 
lớn là sông Rhe, sông Xà Lò (Đăk Xà Lò), sông Rinh (Drinh), sông Tang (Ong). 
Sông chảy theo hướng từ Tây sang Đông qua ranh giới Nghĩa Giang, Sơn Tịnh. 
Sông Trà Khúc duy trì thường xuyên hai dòng chảy ở bờ Bắc, bờ Nam và đổ ra 
cửa Đại Cổ Lũy. 

- Kênh Thạch Nham cách dự án khoảng 395 m về phía Bắc. Đây là nguồn 
nước sử dụng tưới nông nghiệp của địa phương phía Nam sông Trà Khúc. Đây 
cũng là nguồn cung cấp nước phục vụ cho hoạt động tưới đường và giảm bụi tại 
dự án 

 - Suối Tó cách dự án khoảng 175 m về phía Tây. Đây là nơi thoát nước khu 
vực. 

b3. Dân cư  

Trong khu vực khai thác không có nhà dân. Nhà dân gần nhất cách dự án 
khoảng 50 m về phía Bắc thuộc thôn An Nhơn, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi. 

 Mật độ dân cư trong khu vực gần dự án khá thưa thớt, dân cư tập trung chủ 
yếu dọc tuyến đường Tỉnh lộ 623B. Dân cư xung quanh khu vực dự án chủ yếu 
sinh sống bằng nghề nông, buôn bán nhỏ lẻ và đi làm tại các cơ quan, doanh 
nghiệp. 

b4. Cơ quan, trường học 

 Trường THCS Nghĩa Thắng, Công an xã Trà giang, UBND xã Trà Giang, 
Trường mầm non Nghĩa Thắng, Trạm y tế xã Trà Giang, Trường THPT số 2 Tư 
Nghĩa cách dự án lần lượt khoảng 2.750 m, 2.850 m, 2.900 m, 2.950 m, 3.000 
m, 3.400 m về phía Đông Bắc. 

b3. Cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

Dự án Mỏ đá Hòn Gai, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi cách dự án 
khoảng 1.900 m về phía Đông Nam do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 
Sông Vệ làm chủ dự án với công suất khai thác: 200.000 m3 đá nguyên 
khối/năm. 

 Dự án Mỏ cát thôn An Tráng, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi cách dự án 
khoảng 4.350 m về phía Đông Bắc do Công ty TNHH ĐTPT - TMDV An Phát 
làm chủ dự án với công suất khai thác: 67.770 m3/năm. 

c. Các đối tượng nhạy cảm xung quanh khu vực thực hiện dự án 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

2.2. Tác động môi trường của dự án đầu tư 
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2.2.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công, xây dựng dự án 

2.2.1.1. Đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải 

a. Tác động do bụi và khí thải 

Trong giai đoạn thi công xây dựng nguồn phát sinh bụi và khí thải gồm có: 

- Bụi và khí thải từ hoạt động phát quang cây cối. 

- Bụi, khí thải từ quá trình đào bốc, di dời mồ mả. 

- Bụi và khí thải phát sinh từ các hoạt động thi công đường ngoại mỏ, 
công tác mở vỉa. 

- Bụi và khí thải phát sinh do hoạt động của các thiết bị máy móc. 

Tải lượng và tác động đến môi trường của bụi và khí thải trong giai đoạn 
thi công xây dựng như sau: 

* Bụi và khí thải từ hoạt động phát quang cây cối 

Bụi và khí thải trong hoạt động phát quang cây cối phát sinh chủ yếu từ xe vận 
chuyển máy móc, thiết bị phục vụ phát quang, xe vận chuyển cây gỗ giải phóng mặt 
bằng để phục vụ khai thác.  

Sinh khối thảm thực vật bị phát quang ước tính hệ số phát sinh sinh khối 
thảm thực vật là 7,5 tấn/ha, với diện tích thảm thực vật khu vực khai thác là  
12,4727 ha (bao gồm diện tích đường ngoại mỏ) thì khối lượng chất thải rắn 
phát quang khoảng 93,55 tấn. Khối lượng gỗ khai thác trung bình là 80 – 100 
tấn/ha (đối với keo trưởng thành), khu vực khai thác cây keo còn nhỏ tuổi, sản 
lượng trung bình khoảng 30 tấn/ha. Với diện tích trồng keo 12,4727 ha thì lượng 
gỗ khai thác khoảng 374,18 tấn. 

Với khối lượng gỗ, sinh khối phát sinh trong giai đoạn xây dựng thì cần khoảng 
32 chuyến xe để vận chuyển gỗ và vận chuyển sinh khối. 

 Nhìn chung, tác động này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, bụi và 
khí thải phát sinh trong hoạt động này được đánh giá là không gây tác động lớn 
đến môi trường. 

* Bụi, khí thải từ quá trình đào bốc, di dời mồ mả 

 Bụi, khí thải do quá trình đào bốc, di dời mồ mả... Khu vực dự án có 01 
ngôi mộ bằng đất được chôn cất trên 10 năm. Trong quá trình đào và bốc xúc 
các khu mộ nếu gặp điều kiện thời tiết ẩm ướt (trong những ngày mưa) phát sinh 
ra khí phosphine (PH3). Khí phosphine phát sinh từ hoạt động đào, bốc mồ mả, 
là loại khí độc, không màu, có mùi tỏi rất khó chịu, liều lượng cho phép trong 
không khí là 0,1 mg/m3, nếu hít phải liều lượng cao gây ngộ độc, có thể dẫn đến 
tử vong. 

* Bụi phát sinh quá trình đào đắp 

 - Công tác thi công đường vận chuyển ngoại mỏ với tổng chiều dài 242 m, 
trong đó cắt đường thôn khoảng 3 m, còn lại 239 m thuê dất của người dân. 
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Chủ dự án tiến hành thuê đất người dân, phát quang, san gạt tuyến đường ngoại 
mỏ (239 m) nên sẽ phát sinh bụi. 

- Công tác mở vỉa: Với diện tích bóc tầng phủ giai đoạn thi công xây dựng 
khoảng 13.863 m2 (trong đó diện tích mở vỉa 11.098 m2 và diện tích đường nội mỏ 
2.765 m2), lớp bóc tầng phủ với chiều dày 0,25 m thì khối lượng đất bóc tầng phủ 
trong giai đoạn thi công xây dựng 3.465,75 m3 (trong đó: khu vực mở vỉa khoảng 
2.774,50 m3 và đường vận chuyển nội mỏ khoảng 691,25 m3). 

- Đất đào mở vỉa và đường nội mỏ: Sau khi bóc lớp đất bề mặt khu vực 
mở vỉa, chủ dự án sẽ tiến hành đào đất với khối lượng khoảng 41.255,31 m3 

trong đó khối lượng đào mở vỉa 25.636 m3 và khối lượng đào đường nội mỏ 
15.619,31 m3. Khối lượng đất đào giai đoạn này được vận chuyển đến các dự 
án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Bảng 2. Nồng độ bụi phát sinh do các hoạt động đào đắp đất 

Hoạt động 
Khối lượng bụi  
phát sinh (kg) 

Tải lượng bụi 
(mg/s) 

Nồng độ 
(μg/Nm3) 

Đất bóc mở vỉa 21 24,31 14.080 
Đất đào mở vỉa 249 66,51 38.530 
QCVN 05:2023/BTNMT  300 

 Ghi chú: 

 QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 
trường không khí. 

 Qua kết quả tính toán bảng 2 ta thấy nồng độ bụi trung bình so với QCVN 
05:2023/BTNMT nồng độ này vượt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên theo các 
nghiên cứu thực tế của Viện Khoa học Vật liệu cho thấy, thành phần bụi có kích 
thước lớn >10 μm chiếm chủ yếu và hầu hết rơi tại chỗ hoặc phát tán không xa 
hơn 20 m xung quanh khu vực làm việc; 

 Hầu hết loại bụi này có kích thước lớn nên không phát tán xa và quá trình 
thi công chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (6 tháng), xung quanh khu vực có cây 
xanh cách ly, nhà dân gần nhất cách dự án 50 m về phía Bắc thôn An Nhơn, xã 
Trà Giang và cách khu vực mở vỉa khoảng 250 m về phía Bắc, dọc tuyến đường 
ngoại mỏ không có nhà dân. Vì vậy, hoạt động xây dựng dự án ảnh hưởng tới 
công nhân trực tiếp thi công trên công trường. Chủ dự án có những biện pháp 
nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động của bụi đến công nhân thi công, 
người dân và môi trường xung quanh. Ngoài ra, phạm vi hoạt động của dự án 
rộng, thoáng, vì thế lượng bụi phát sinh và tác động không cục bộ mà rải rác 
trên toàn khu vực dự án. 

* Bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển 

Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng phát sinh các loại khí 
thải: CO, SO2, NO2, VOC… và bụi đất cuốn lên gây tác động đến môi trường không 
khí. Đối tượng chịu ảnh hưởng là người đi đường, các hộ dân dọc tuyến đường vận 
chuyển và toàn bộ công nhân trên công trường. Các nguồn phát sinh gồm: 
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- Bụi đất rơi vãi trên các tuyến đường khi vận chuyển đất đào mở vỉa; 

- Bụi và các loại khí thải như SO2, CO, NO2, từ khói thải của phương tiện 
giao thông tham gia vận chuyển; 

- Bụi do gió hoặc xe chạy qua cuốn lên từ mặt đường. 

Khối lượng thi công xây dựng tại khu vực dự án không lớn, tác động chủ 
yếu là vận chuyển đất đào khu vực mở vỉa đến khu vực các công trình xây dựng 
cần san lấp, ước tính khoảng cách vận chuyển khoảng 10 km; 

Lượng bụi và khí thải phát sinh trung bình 1 ngày trong quá trình vận 
chuyển được tính toán như sau: 

Bảng 3. Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển  

Thông số 
Bụi SO2 NO2 CO VOC 

(kg/ngày) 

Chạy không tải 0,16 0,16 0,44 0,25 0,14 

Chạy có tải 0,32 0,21 0,80 0,48 0,34 

Tổng 0,48 0,37 1,24 0,73 0,48 

 Bụi và khí thải phát sinh do các hoạt động vận chuyển là nguồn gây tác động 
thường xuyên và là nguồn động, có phạm vi phân bố rộng gồm khu vực dự án và 
đường vận chuyển. Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển ảnh hưởng đến sức 
khỏe của công nhân, người dân sinh sống dọc đường ngoại mỏ, đường liên thôn, 
đường liên xã, Tỉnh lộ 623B và tham gia giao thông tuyến đường ngoại mỏ, 
đường liên thôn, đường liên xã, Tỉnh lộ 623B. Tuy nhiên, bụi và khí thải trong 
giai đoạn này không phát sinh tập trung mà rải rác theo lộ trình vận chuyển và 
tiến độ thi công xây dựng trong thời gian ngắn. Do đó, Chủ dự án thực hiện các 
biện pháp giảm thiểu tác động hợp lý. 

* Khí thải từ phương tiện và máy móc thi công 

Bên cạnh quá trình làm đường ngoại mỏ, mở vỉa, dự án còn thi công các 
hạng mục như lắp đặt nhà điều hành mỏ được làm bằng container 20 feet lợp 
tole chống nóng, lắp đặt trạm cân, xây dựng nhà kho, lán trại, nhà vệ sinh, điểm 
rửa xe. Thời gian thi công các hạng mục công trình này dự kiến khoảng 6 tháng.  

Quá trình xây dựng các hạng mục công trình của dự án phát sinh các tác 
động như khí thải của các phương tiện và máy móc thi công như: máy ủi, máy 
đào có chứa các khí: SO2, CO2, CO, NOx, chất hữu cơ bay hơi và bụi. 

Nồng độ ô nhiễm phụ thuộc vào từng loại nhiên liệu sử dụng, tình trạng 
vận hành và tuổi thọ của động cơ. Phương tiện càng cũ, nồng độ chất ô nhiễm 
trong khí thải càng cao, do đó tác động đến môi trường càng lớn. 

Giai đoạn xây dựng, dự án dùng 03 máy đào 1,6 m3  và 01 máy ủi 180 CV để 
làm đường ngoại mỏ, mở vỉa, đào đất. 

Theo tài liệu của WHO, khi đốt cháy 1 tấn dầu (Tỷ trọng của dầu d = 0,8 
kg/lít) lượng khí phát sinh như sau: 291 kg CO; 33,2 kg khí Hyđrocacbon; 11,3 



 
Nội dung tham vấn trong quá trình thực hiện Đánh giá tác động môi trường Dự án “Mỏ đất san lấp Núi Dự, thôn 
An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi                                                 Trang 17 
Địa chỉ: Thôn Xuân Phổ, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 

kg NO2; 0,9 kg SO2... Theo dự kiến, lượng dầu sử dụng tối đa vào ngày cao 
điểm khoảng 0,332 tấn/ngày. 

 Khí thải thải ra môi trường lớn nhất tại khu vực Dự án trong 1 ngày ước tính: 

 CO     : 96,61 kg/ngày 

 Hyđrocacbon : 11,02 kg/ngày 

 NO2   : 3,76 kg/ngày 

     SO2   : 0,3 kg/ngày 

 Tóm lại: Trong giai đoạn thi công, các tác nhân gây ô nhiễm chính là bụi, 
đất, các khí độc hại phát sinh trong quá trình xây dựng, mở vỉa dự án. Tùy theo 
từng điều kiện cụ thể và điều kiện về khí hậu thời tiết, đường sá, số lượng, năng 
lượng và chế độ hoạt động của phương tiện, mà có thể có ảnh hưởng ít hoặc nhiều 
đến môi trường xung quanh, từ đó gây ra ô nhiễm cục bộ, tác động đến đời sống, 
sức khoẻ của công nhân đang tham gia thi công và khu dân cư dọc tuyến đường 
vận chuyển. Đặc tính của các nguồn thải là phân tán và không liên tục nên tính 
chất tác động đến môi trường không khí cũng không liên tục. Phạm vi gây tác động 
là khu vực công trường và trên các tuyến đường vận chuyển. Đồng thời giai đoạn 
thi công ngắn nên tác động này mất đi sau khi hoàn thành giai đoạn thi công. 

b. Tác động do nước thải 

Nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng gồm: nước thải sinh hoạt và 
nước mưa chảy tràn. 

* Nước thải sinh hoạt 

 Nước thải phát sinh từ vệ sinh hằng ngày của công nhân thi công trên công 
trường. Đặc trưng của nước thải sinh hoạt, nước thải này chứa chủ yếu là các 
chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các 
vi sinh vật gây bệnh. Mức độ ô nhiễm và tác động đến môi trường phụ thuộc vào 
số lượng công nhân làm việc tại công trường cũng như cách thức quản lý chất 
thải sinh hoạt mà dự án thực hiện.  

 Theo TCVN 13606:2023 lượng nước sinh hoạt cấp cho mỗi công nhân 
là 60 lít/người.ngày. Như vậy, với 18 công nhân trên công trường thì nước thải 
phát sinh khoảng 1,08 m3/ngày (lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp). 

 Từ hệ số ô nhiễm và lưu lượng nước thải có thể tính được tải lượng và 
nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của công nhân trong giai 
đoạn thi công xây dựng như sau: 

 

Bảng 4. Nồng độ các chất ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN 14:2025/BTNMT 

(Bảng 2, cột B) 
1 pH - 6 - 8 5 - 9 
2 BOD5 mg/l 110 ÷ 400 ≤ 35 
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Stt Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN 14:2025/BTNMT 

(Bảng 2, cột B) 
3 Chất rắn lơ lửng  mg/l 100 ÷ 350 ≤ 60 
4 Amoni mg/l 12 ÷ 50 ≤ 8 
5 Tổng Nitơ mg/l 30 - 150 ≤ 30 
6 Tổng phốt pho mg/l 4 - 18 ≤ 6 
7 Dầu mỡ mg/l 50 ÷ 150 ≤ 15 
8 Tổng Coliform MNP/100ml 106 - 109 ≤ 5.000 

Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp - Tính toán thiết kế công trình; Nhà xuất bản Đại học 
Quốc gia TPHCM, Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, 2004. 

Ghi chú:  

 QCVN 14:2025/BTNMT (Bảng 2, cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. Áp dụng bảng 2: 
Giá trị giới hạn cho phép các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của dự 
án đầu tư, cơ sở.  

Nhận xét: Kết quả tính toán về tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm ở 
bảng trên cho thấy rằng: nồng độ các chất ô nhiễm khi chưa qua xử lý đều vượt 
tiêu chuẩn QCVN 14:2025/BTNMT (Bảng 2, cột B), khi nguồn thải này không 
được thu gom và xử lý hợp lý sẽ gây ô nhiễm nước mặt, nước ngầm và đất trong 
khu vực. 

* Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy qua mặt bằng công trường xây dựng cuốn theo đất, rác 
thải, dầu mỡ, chất hữu cơ,…vào môi trường nước, đất ở khu vực, gây bồi lắng 
và ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 

 Nước mưa chảy tràn có chất lượng phụ thuộc vào độ trong sạch của khí 
quyển và lượng các chất rửa trôi trên mặt bằng khu vực dự án. Trong giai đoạn 
thi công, do bề mặt mặt bằng khu vực thi công chưa hoàn thiện, dễ bị rửa trôi và 
xói lở bề mặt nên thành phần ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn gồm các chất lơ 
lửng. Lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất trong 1 ngày tại khu vực dự án là: 
Q = 154,23 m3/ngày. 

 Nước mưa còn có thể bị ô nhiễm khi chảy qua các khu vực thi công, tính 
chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học (đất, rác), ô 
nhiễm hữu cơ và dầu mỡ. Về nguyên tắc, nước mưa là loại nước thải có tính 
chất ô nhiễm nhẹ (quy ước sạch) được thoát trực tiếp ra môi trường xung quanh. 

c. Tác động do chất thải rắn 

Nguồn phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu 
gồm: 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

Theo ước tính, mỗi công nhân làm việc tại khu vực dự án thải ra khoảng 0,3 
kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày, với số công nhân lao động tại công trường là            
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18 người/ngày thì tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây 
dựng dự án khoảng 5,4 kg/ngày. 

 Với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt như trên, nếu không có biện pháp 
thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng 
nhiều và gây tác động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ 
gây mùi hôi. Ngoài ra, việc tồn đọng chất thải rắn còn tạo điều kiện cho các vi 
sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh 
hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công và môi trường xung quanh, ô nhiễm 
nguồn nước. 

* Chất thải rắn thông thường 

- Khối lượng gỗ khai thác và thực vật phát quang: Sinh khối thảm thực vật bị phát 
quang ước tính hệ số phát sinh sinh khối thảm thực vật là 7,5 tấn/ha, với diện 
tích thảm thực vật khu vực khai thác là 12,4727 ha (bao gồm diện tích đường 
ngoại mỏ) thì khối lượng chất thải rắn phát quang khoảng 93,55 tấn. Khối lượng 
gỗ khai thác trung bình là 80 – 100 tấn/ha (đối với keo trưởng thành), khu vực 
khai thác cây keo còn nhỏ tuổi, sản lượng trung bình khoảng 30 tấn/ha. Với diện 
tích trồng keo 12,4727 ha thì lượng gỗ khai thác khoảng 374,18 tấn. 

 - Đất bóc tầng phủ 

 Khối lượng thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án ít, chỉ 
phát quang đường vận chuyển ngoại mỏ và mở vỉa nên trong giai đoạn này chất 
thải rắn gồm đất bóc hữu cơ từ quá trình mở vỉa. 

 Để khai thác được đất cần phải bóc lượng đất phủ loại bỏ trên bề mặt trước 
khi mở vỉa. Với diện tích bóc tầng phủ giai đoạn thi công xây dựng khoảng 13.863 
m2 (trong đó diện tích mở vỉa 11.098 m2 và diện tích đường nội mỏ 2.765 m2), lớp 
bóc tầng phủ với chiều dày 0,25 m thì khối lượng đất bóc tầng phủ trong giai đoạn 
thi công xây dựng 3.465,75 m3 (trong đó: khu vực mở vỉa khoảng 2.774,50 m3 và 
đường vận chuyển nội mỏ khoảng 691,25 m3). 

 - Bê tông phá dỡ: Bê tông phát sinh trong quá trình di dời mồ mả khoảng 
2 m3. 

Tính chất của chất thải rắn xây dựng là không độc hại. Tuy nhiên, nếu 
không được quản lý tốt, chất thải rắn xây dựng có thể làm mất mỹ quan khu vực 
dự án; đồng thời theo nước mưa chảy tràn ra môi trường xung quanh làm ô 
nhiễm môi trường nước mặt trong khu vực. Ngoài ra, tại các khu vực chứa chất 
thải rắn xây dựng có thể tạo ra những hóc ngách ẩm thấp, tạo điều kiện thuận lợi 
cho chuột, ruồi, muỗi… phát triển. 

d. Tác động do chất thải nguy hại 

Các chất thải nguy hại bao gồm dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu. Dầu thải 
phát sinh từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển và thi 
công trong khu vực dự án. Các loại chất thải này được liệt vào danh sách các 
loại chất thải nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 
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Luật Bảo vệ môi trường. Lượng dầu nhớt thải phát sinh tại khu vực dự án tùy 
thuộc vào các yếu tố sau: 

- Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trên công trường. 

- Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc. 

 - Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng thiết bị thi công cơ 
giới: 

 + Lượng dầu nhớt sử dụng trung bình khoảng 18 lít/lần/xe, số lần thay trong 
thời gian xây dựng là 01 lần/xe. Trong giai đoạn xây dựng xe vận chuyển được 
bảo dưỡng bên ngoài, còn máy đào vận hành tại khu vực xây dựng là 03 chiếc, 
máy ủi là 1 xe. Như vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh trong khu vực dự án 
khoảng: 18 lít/lần/xe x 02 lần x 04 xe = 144 lít. 

+ Giẻ lau dính dầu do sửa chữa máy móc nhỏ trên công trường: Ước tính 
lượng chất thải nguy hại phát sinh tại công trình dự kiến khoảng 10 kg. 

 Lượng chất thải nguy hại này nếu không được thu gom, lưu trữ hợp lý sẽ 
gây độc hại cho môi trường, nhất là môi trường đất và môi trường nước xung 
quanh dự án. Chủ dự án sẽ thực hiện biện pháp giảm thiểu và quản lý, xử lý 
phù hợp để hạn chế ảnh hưởng của CTNH đến môi trường. 

2.2.1.2. Đánh giá tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn, độ rung 

* Tác động của tiếng ồn 

 Trong giai đoạn này, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ:  

 - Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển máy móc thiết bị; 

 - Hoạt động của các máy móc thi công trên công trường như: máy ủi, máy đào, 
phương tiện vận chuyển. 

 Mọi hoạt động của con người, thiết bị trên công trường phát sinh ra tiếng 
ồn. Mức độ lan truyền tiếng ồn phụ thuộc vào mức âm và khoảng cách từ vị trí 
gây ra đến môi trường tiếp nhận. Tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của 
công nhân trong công trường xây dựng và dân cư khu vực xung quanh. 

* Tác động của độ rung 

Bảng 5. Mức gia tốc của các phương tiện thi công (dB) 

Stt Thiết bị thi công 
Mức rung cách 

máy 10 m 
Mức rung cách 

máy 30 m 
Mức rung cách 

máy 60 m 
1 Máy đào 79 69 59 
2 Xe tải 74 64 54 

QCVN 27:2025/BNNMT Khu 
vực D (từ 6h đến trước 22h)  75 75 75 

 Khi thi công sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để đào đắp đất và vận 
chuyển nên có những rung động ảnh hưởng đến môi trường. Vị trí khu vực dự án 
cách nhà dân gần nhất khoảng 50 m nên trong quá trình thi công ảnh hưởng đến 
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công nhân trên công trường, một nhà dân và dân cư sống dọc tuyến đường vận 
chuyển.  

* Tác động do rà phá bom mìn 

Khu vực dự án có thể tồn lưu bom mìn còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh 
ở tầng đất bên dưới. 

Công tác triển khai thi công xây dựng dự án nếu không tiến hành rà phá 
bom mìn hoặc rà phá bom mìn được thực hiện không triệt để có thể gây ra các 
tác động đáng tiếc như chết người, thương tật do bom mìn còn sót lại phát nổ 
trong lúc thi công. Trong quá trình rà phá cũng có nguy cơ gây chết người hoặc 
thương tật. Do đó, nhằm tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình 
thực hiện dự án cần tiến hành rà phá bom mìn trên toàn bộ diện tích dự án khi 
thi công. Hoạt động này nhằm đảm bảo an toàn về người và thiết bị trong quá 
trình xây dựng và khai thác. Tuy nhiên, việc rà phá bom mìn không đúng kỹ 
thuật hoặc bất cẩn có thể gây tác hại đến tính mạng người thực hiện rà phá bom 
mìn và người dân xung quanh khu vực. 

Chất thải từ quá trình rà phá bom mìn như: Thuốc nổ, sắt… nếu không 
được thu gom quản lý thích hợp chúng sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước mặt 
khu vực dự án. 

b. Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực 

* Tác động tích cực 

 Giai đoạn thi công xây dựng dự án có một số tác động tích cực đến kinh tế 
- xã hội địa phương như sau: 

- Huy động một lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương; 

- Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao 
động. 

- Đóng góp vào ngân sách địa phương. 

* Tác động tiêu cực 

 - Ảnh hưởng đến giao thông 

Khi triển khai xây dựng dự án các phương tiện giao thông được huy động 
đến để vận chuyển máy móc, thiết bị, vật liệu thi công làm tăng mật độ, lưu 
lượng xe trên tuyến đường liên thôn, đường liên xã và Tỉnh lộ 623B gây ảnh 
hưởng đến hoạt động giao thông cũng như chất lượng đường sá trên các tuyến 
đường gần khu vực dự án. 

 - Ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội 

 Nếu đơn vị thi công không có biện pháp quản lý thích hợp, có khả năng xảy 
ra tình trạng mất an ninh, trật tự khu vực trong khoảng thời gian thi công xây 
dựng dự án. Việc tập trung khoảng 18 công nhân trên công trường kéo theo một 
số các biến đổi khác trong cuộc sống sinh hoạt, hoạt động của người dân khu 
vực, nhất là khu vực phía Đông Bắc có dân cư nên thường tập trung đông người. 
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Tuy nhiên, sự biến đổi này chỉ mang tính chất tạm thời trong giai đoạn thi công 
dự án, không ảnh hưởng tới cơ cấu dân số, lao động khi dự án hoàn thành. 

Việc tập kết trang thiết bị, máy móc và công nhân đến làm việc tại khu vực 
dự án ngoài vấn đề gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân trong 
khu vực, kéo theo ảnh hưởng trật tự an ninh trong khu vực. Đặc biệt, trong công 
tác bảo vệ trang thiết bị xây dựng cũng như trong quá trình sinh hoạt, giao tiếp 
giữa công nhân và người dân không loại trừ khả năng xảy ra mâu thuẫn. 

- Ảnh hưởng đến kinh tế người dân 

Dự án thực hiện trên phần diện tích đất do UBND xã Trà Giang và người 
dân xã Trà Giang quản lý nên sẽ gây ảnh hưởng đến các hộ dân bị mất đất canh 
tác. Vì vậy, Chủ dự án sẽ hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân này.  

 Khu vực dự án có diện tích 107.441,6 m2 đất do hộ dân quản lý trong đó 
54.485,3 m2 đất rừng sản xuất; 41.051,7 m2 đất trồng cây lâu năm; 11.904,6 m2 đất ở 
nông thôn; 17.285,4 m2 đất trồng cây lâu năm do Ủy ban quản lý và được trồng 
keo. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 18 hộ dân trong đó: Khu vực khai thác 16 hộ dân, 
khu vực đường ngoại mỏ và văn phòng 02 hộ dân quản lý canh tác. Khi triển khai dự 
án Chủ dự án có phương án hỗ trợ, bồi thường cây cối cho các hộ dân này. 

 Việc sử dụng đất để thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến đời sống của người 
dân như tạm thời bị mất đất sản xuất, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của 
người dân dẫn đến mức thu nhập bị giảm. Vì vậy, Chủ dự án cần thực hiện hỗ 
trợ, bồi thường cây cối có trên đất cho các hộ dân này, quá trình bồi thường có 
thể xảy ra các vấn đề sau: 

+ Việc kiểm kê không chính xác, bồi thường chưa thỏa đáng sẽ dẫn đến 
tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về sau và ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án. 
Trong thực tế trước khi xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 
cho dự án đều tiến hành họp dân và niêm yết kế hoạch tại UBND xã; 

+ Công tác vận động và tuyên truyền trong giải phóng mặt bằng nếu không 
được thực hiện hợp lý gây hoang mang và bất hợp tác từ phía người dân, có thể 
gây mâu thuẫn giữa người dân và chủ dự án; 

+ Công tác bồi thường nếu thực hiện không hợp lý hoặc không đúng kế 
hoạch được duyệt gây ra tranh chấp làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, làm 
chậm tiến độ triển khai thực hiên dự án 

* Nhận xét: 

Nhìn chung, giai đoạn xây dựng cơ bản phát sinh những tác động tiêu cực 
đến chất lượng môi trường cũng như sức khỏe của con người. Nguồn gây tác 
động chủ yếu là bụi, khí thải và tiếng ồn từ quá trình thi công xây dựng các 
hạng mục công trình của dự án, mở vỉa.  

 Các tác động môi trường này mất đi khi dự án hoàn thành công tác xây 
dựng. Chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu, khống chế ô nhiễm để hạn 
chế mức độ ảnh hưởng của chất thải đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. 
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2.2.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn khai thác của dự án 

2.2.2.1. Các tác động có liên quan đến chất thải 

a. Tác động của bụi và khí thải  

Bụi phát sinh chủ yếu từ hoạt động khai thác thông qua các khâu: Bóc lớp 
đất phủ, đào đất, xúc đất, quá trình vận chuyển… của dự án: 

- Bụi sinh ra trên khai trường do bốc xúc đất. 

- Bụi do gió thổi qua khu vực khai thác cuốn lên. 

- Bụi và khí thải (CO, SO2, NOx…) từ động cơ máy đào, máy ủi và xe tải. 

- Bụi đất trên đường do xe tải chạy qua cuốn lên hoặc do đất rơi vãi trong khi 
vận chuyển. 

Với các hoạt động trên, các tác nhân gây tác động chính tới môi trường 
trong giai đoạn này bao gồm: 

a1. Bụi phát sinh do hoạt động đào đất 

  - Đất bóc tầng phủ: Diện tích bóc lớp bề mặt 106.137 m2 (đã trừ phần diện 
tích mở vỉa và đường nội mỏ là 13.863 m2), bề dày bóc lớp đất phủ 0,25 m với 
khối lượng 26.534,25 m3, thời gian khai thác của dự án là 2,5 năm (đã trừ thời 
gian xâu dựng cơ bản). Với khối lượng đất bóc tầng phủ toàn bộ thời gian khai 
thác là 26.534,25 m3 trong đó khối lượng đất bóc tầng phủ năm lớn nhất là 
15.025 m3. 

- Đất đồi khai thác: 300.000 m3/năm. 

Vậy lượng đất bóc bề mặt và đất khai thác được thể hiện trong bảng 6: 

Bảng 6.  Tổng hợp khối lượng đào đất 

Hoạt động 
Khối lượng 
(m3/năm) 

Khối lượng (tấn/năm) 
Dung trọng: đất 1,89 tấn/m3 

Quá trình bóc lớp tầng phủ (năm 
lớn nhất là hai) 

15.025 28.397 

Quá trình khai thác 300.000 567.000 

 Tính bình quân thời gian hoạt động của mỏ là 300 ngày, trong đó thời gian 
bóc lớp bề mặt trong 1 năm khoảng 100 ngày, thời gian bốc xúc đất khai thác 
trong 1 năm là 300 ngày (chủ dự án thực hiện song song quá trình bóc lớp bề 
mặt và quá trình đào đất), mỗi ngày làm việc 8 giờ. 

 Khối lượng bụi có thể dự báo bằng phương pháp đánh giá nhanh của Tổ 
chức Y tế thế giới WHO, 1993 như sau: 

Bảng 7. Nồng độ bụi phát sinh do các hoạt động bốc xúc đất 

Hoạt động 
Khối lượng bụi 
phát sinh (kg) 

Tải lượng 
bụi (mg/s) 

Nồng độ 
(g/Nm3) 

Quá trình bóc lớp bề mặt (năm lớn nhất) 91 31,60 18.310 

Quá trình khai thác 1.813 209,84 121.560 
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QCVN 05: 2023/BTNMT  300 

 Ghi chú: 

QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
không khí. 

 Nhận xét:  

  Qua kết quả tính toán bảng 7 ta thấy nồng độ bụi trung bình so với QCVN 
05:2023/BTNMT nồng độ này vượt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên theo các 
nghiên cứu thực tế của Viện Khoa học Vật liệu cho thấy, thành phần bụi có kích 
thước lớn >10 μm chiếm chủ yếu và hầu hết rơi tại chỗ hoặc phát tán không xa 
hơn 20 m xung quanh khu vực làm việc; 

 Hầu hết loại bụi này có kích thước lớn, nên không phát tán xa và nhà dân 
gần nhất cách khu vực khai thác khoảng 50 m về phía Bắc (thuộc dân cư thôn 
An Nhơn, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Vì vậy, chúng chỉ ảnh hưởng trực 
tiếp đến công nhân tại khai trường. Ngoài ra, phạm vi hoạt động của dự án 
rộng, thoáng, vì thế lượng bụi phát sinh và tác động không cục bộ mà rải rác 
trên toàn khu vực dự án. 

a2. Bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển 

 Trong quá trình vận chuyển đất đến khu vực cần san lấp phát sinh các loại 
khí thải CO, SO2, NO2...và bụi đất cuốn lên gây tác động đến môi trường không 
khí. Đối tượng chịu ảnh hưởng là người đi đường, các hộ dân dọc tuyến đường 
vận chuyển và toàn bộ công nhân trên khu vực mỏ. Mức độ phát thải các chất ô 
nhiễm phụ thuộc vào các yếu tố như: nhiệt độ không khí, vận tốc xe chạy, chiều 
dài quảng đường, loại nhiên liệu sử dụng, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm áp 
dụng trong thời gian khai thác và phương tiện vận chuyển. 

 Các nguồn phát sinh gồm: 

- Bụi đất rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển đất. 

- Bụi và các loại khí thải như CO, SO2, NO2,... từ khói thải của phương tiện 
giao thông tham gia vận chuyển đất. 

- Bụi do gió hoặc xe chạy qua cuốn lên từ mặt đường. 

 Công suất khai thác của mỏ là 300.000 m3 nguyên khối đất san lấp/năm, thời 
gian làm việc 8 giờ. Thời gian hoạt động trong năm khoảng 300 ngày. 

 Khoảng cách vận chuyển trung bình khoảng 10 km; 

 Dung tích của xe vận chuyển khoảng 12 m3/xe; 

Khối lượng đất cần vận chuyển trung bình trong 1 ngày là: 1.000 m3; 

Số chuyến vận chuyển trong 1 ngày bằng: 1.000/12 = 84 chuyến xe vận 
chuyển; 

Quãng đường vận chuyển trung bình cho 84 chuyến xe khoảng 840 km/ngày. 

Lộ trình vận chuyển của dự án như sau: Vị trí dự án <=> Đường vận 
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chuyển ngoại mỏ <=> Đường liên thôn <=> Đường liên xã <=> Đường Tỉnh lộ 
623B <=> Các dự án trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. 

Ta tính toán được tải lượng ô nhiễm do bụi và khí thải của các phương tiện vận 
chuyển đất như sau: 

Bảng 8. Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển đất 

Stt Thông số 
Bụi SO2 NO2 CO VOC 

(kg/ngày) 
1 Chạy không tải 0,51 0,49 1,36 0,77 0,43 
2 Chạy có tải 1,00 0,66 2,49 1,50 1,07 

Tổng 1,51 1,15 3,85 2,27 1,50 
Nguồn: WHO, Geneva, 1993. 

Bụi phát sinh do các hoạt động vận chuyển là nguồn gây tác động thường 
xuyên và là nguồn động, có phạm vi phân bố rộng gồm khu vực dự án và đường 
vận chuyển. Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển ảnh hưởng đến sức khoẻ của 
công nhân, dân cư gần khu vực dự án và người dân dọc tuyến đường vận 
chuyển. Tuy nhiên mức độ tác động phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường giao 
thông, lưu lượng, chất lượng xe qua lại. 

Nhà dân gần nhất cách dự án 50 m về phía Bắc thôn An Nhơn, xã Trà 
Giang, tỉnh Quảng Ngãi và tuyến đường vận chuyển chính là đường liên thôn, 
đường liên xã và đường Tỉnh lộ 623B dọc tuyến đường có các hộ dân sinh sống. 
Vì vậy, bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển ảnh hưởng đến sức khỏe của công 
nhân dự án, người dân tham gia giao thông và người dân sống dọc tuyến đường 
vận chuyển. 

a3. Bụi và khí thải phát sinh do hoạt động của máy móc, thiết bị trong quá 
trình khai thác 

 Hoạt động của máy móc thiết bị chạy bằng dầu DO trong quá trình khai 
thác đất và đất san lấp sinh ra các loại khí SO2, CO2, CO, NOx, chất hữu cơ bay 
hơi và bụi. Trong giai đoạn khai thác, số lượng máy móc thiết bị tương tự như 
giai đoạn thi công dự án gồm 03 máy đào 1,6 m3 và 01 máy ủi 180 CV nên 
lượng nhiên liệu tiêu hao và nồng độ các chất ô nhiễm được tính toán tương tự  
giai đoạn thi công. 

 Tóm lại: Trong giai đoạn khai thác, các tác nhân gây ô nhiễm chính là bụi, 
đất, các khí độc hại phát sinh trong quá trình khai thác và cận chuyển đất. Tùy 
theo từng điều kiện cụ thể và điều kiện về khí hậu thời tiết, đường sá, số lượng, 
năng lượng và chế độ hoạt động của phương tiện, mà có thể có ảnh hưởng ít 
hoặc nhiều đến môi trường xung quanh, từ đó gây ra ô nhiễm cục bộ, tác động 
đến đời sống, sức khoẻ của công nhân đang tham gia khai thác và khu dân cư 
dọc tuyến đường vận chuyển. 

 Đặc tính của các nguồn thải là phân tán và không liên tục nên tính chất tác 
động đến môi trường không khí cũng không liên tục. Phạm vi gây tác động là 
khu vực công trường và trên các tuyến đường vận chuyển. 
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 Diện tích khu vực khai thác là khá rộng, cự ly vận chuyển của thiết bị vận 
tải trên đoạn đường dài, tần suất vận chuyển lớn, các chất ô nhiễm dễ dàng pha 
loãng trong không khí, ít gây độc hại cho công nhân trực tiếp khai thác nhưng 
lại ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực mỏ, 
người dân tham gia giao thông, dân cư sinh sống dọc 2 bên tuyến đường. 

 Đối với quá trình vận chuyển đất đến khu vực cần san lấp: Khi mỏ đi vào 
hoạt động khai thác thì tuyến đường vận chuyển đất đến khu vực cần san lấp 
khoảng 10 km. Trên tuyến đường vận chuyển của dự án là tuyến đường liên 
thôn, đường liên xã và đường Tỉnh lộ 623B có nhiều phương tiện giao thông qua 
lại, đồng thời có dân cư đi canh tác ở khu vực xung quanh dự án, người dân 
sống dọc đường, cộng với lượng phương tiện vận chuyển của dự án nên tăng 
mật độ phương tiện vận chuyển trên tuyến đường dễ gây những tác động ảnh 
hưởng đến môi trường xung quanh. 

b. Tác động của nước thải 

Nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn khai thác của dự án chủ yếu là 
nước thải sinh hoạt của công nhân, nước mưa chảy tràn và nước rửa xe. 

b1. Nước thải sinh hoạt  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 33 công nhân. 
Theo TCXD 13606:2023 lượng nước sinh hoạt cấp cho mỗi công nhân là 60 
lít/người.ngày, tổng lượng nước sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt của CBCNV là 
1,98 m3/ngày, lượng nước thải phát sinh khoảng 1,98 m3/ngày (100 % lượng 
nước cấp). 

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt: nước thải này chứa chủ yếu là các chất 
lơ lửng (SS), chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi 
sinh vật gây bệnh. Mức độ ô nhiễm và tác động đến môi trường phụ thuộc vào 
số lượng công nhân làm việc tại công trường cũng như cách thức quản lý chất 
thải sinh hoạt mà dự án thực hiện.  

 Từ hệ số ô nhiễm và lưu lượng nước thải có thể tính được tải lượng và 
nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt của công nhân trong giai 
đoạn khai thác tương tự ở bảng 4. 

 Nhận xét: Kết quả tính toán về tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 
tương tự ở bảng 4 cho thấy rằng: nồng độ các chất ô nhiễm khi chưa qua xử lý 
đều vượt quy chuẩn QCVN 14:2025/BTNMT (Bảng 2, cột B), khi nguồn này 
không được thu gom và xử lý hợp lý gây ô nhiễm nước mặt, nước ngầm và đất 
trong khu vực. Tuy nhiên đây là tác động tạm thời và có thể giảm thiểu được.  

b2. Nước rửa xe 

Khu vực điểm rửa xe được đặt ngay trên tuyến đường ngoại mỏ. Tại vị trí 
rửa xe đặt một máy bơm nước rửa xe trước khi xe tham gia giao thông công 
cộng. Mỗi khi xe chở đất đi qua sẽ tiến hành phun nước rửa sạch lượng đất bám 
vào gầm, thành xe và bánh xe, hạn chế tối đa lượng đất rơi vãi ra đường gây bụi 
làm ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực. 
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 Số lượt xe vận chuyển tại dự án là 84 lượt, tiêu chuẩn nước cấp rửa xe là 0,2 
m3/lượt xe. Lưu lượng nước thải rửa xe phát sinh khoảng 0,2 x 84 = 16,8 (m3/ngày). 
Như vậy lượng nước rửa xe phát sinh ở trạm xịt rửa xe khoảng 16,8 m3/ngày. Thành 
phần chủ yếu chất lơ lửng, đất và dầu mỡ. 

b3. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn khi chảy qua moong khai thác sẽ cuốn theo đất, đá nên 
có độ đục và hàm lượng chất lơ lửng cao, nếu không có biện pháp xử lý sẽ ảnh 
hưởng đến môi trường nước mặt của khu vực. 

Tính toán tương tự như ở giai đoạn xây dựng cơ bản, tổng lưu lượng nước 
mưa chảy tràn lớn nhất tại toàn khu dự án là: Q = 1.031,98 m3/ngày. 

Theo số liệu thống kê của WHO nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 
chảy tràn được ước tính như sau: 

    Tổng Nitơ   : 0,5 ÷ 1,5 mg/l; 

    Photpho   : 0,004 ÷ 0,03 mg/l; 

    COD    : 10 ÷ 20 mg/l; 

    Tổng chất rắn lơ lửng : 10 ÷ 20 mg/l. 

Do đó, nước mưa chảy tràn tương đối sạch, có thể thải trực tiếp ra môi 
trường sau khi đã tách rác, lắng cặn. Vì thế, mức độ ô nhiễm của nước mưa phụ 
thuộc vào biện pháp xử lý và khả năng thoát nước mưa. 

Nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ, đất, rác… làm đục nước sông Trà 
Bồng ảnh hưởng đến sinh vật thuỷ sinh. Vì vậy, chủ dự án sẽ thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa và giảm thiểu để hạn chế ô nhiễm nước mưa. 

c. Tác động của chất thải rắn 

Nguồn phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn thi công xây dựng cơ bản chủ 
yếu gồm: 

c1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Theo ước tính, mỗi công nhân làm việc tại khu vực dự án thải ra khoảng 
0,3 kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày, với số công nhân lao động là 33 người/ngày 
thì tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 9,9 kg/ngày. 

Với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt như trên, nếu không có biện pháp 
thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian khai thác ngày càng 
nhiều và gây tác động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ 
gây mùi hôi. Ngoài ra, việc tồn đọng chất thải rắn còn tạo điều kiện cho các vi 
sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh 
hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công và khu dân cư lân cận. Đồng thời 
làm mất mỹ quan ở khu vực khai thác và có thể rơi vãi xuống sông gây ô nhiễm 
nguồn nước mặt. Với vật liệu rơi vãi, nếu không có biện pháp thu gom thì có thể 
gây ảnh hưởng đến quá trình giao thông trên đường, hoặc bị gió cuốn lên làm ô 
nhiễm môi trường không khí. 
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c2. Chất thải rắn thông thường 

 - Đất bóc tầng phủ: : Diện tích bóc lớp bề mặt 106.137 m2 (đã trừ phần diện 
tích mở vỉa và đường nội mỏ là 13.863 m2), bề dày bóc lớp đất phủ 0,25 m với 
khối lượng 26.534,25 m3, thời gian khai thác của dự án là 2,5 năm (đã trừ thời 
gian mở vỉa). 

Lượng đất này nếu không có biện pháp xử lý đúng quy định gây ảnh hưởng 
đến diện tích khu vực khai thác, công tác khai thác cũng như ảnh hưởng đến 
cảnh quan khu vực. Vào mùa mưa nếu không có biện pháp quản lý phù hợp thì 
đất bóc có thể cuốn theo nước mưa, sạt lở, gây bồi lắng diện tích đất của người 
dân lân cận khu vực mỏ. 

- Chất thải rắn như rễ cây còn sót lại trong quá trình san gạt ước tính 
khoảng 20 tấn. 

- Xen lẫn đất san lấp sẽ có lượng đá thải. Lượng đá phát sinh tại dự án dự 
kiến khoảng 252,84 m3 (Khối lượng tính theo báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá 
thông tin chung của dự án). Lượng đá này nếu không được xử lý sẽ gây cản trở 
cho quá trình canh tác sau này của người dân. 

- Trong quá trình khai thác nếu không để lại phần đất phục hồi môi trường 
gây ảnh hưởng đến giai đoạn cải tạo phục hồi môi trường, không có đất phủ để 
trồng cây. 

- Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển dù có bạt che chắn kỹ càng nhưng 
không tránh khỏi có sự rơi vãi. 

Tính chất của chất thải rắn là không độc, nhưng nếu không được quản lý 
tốt, chất thải rắn xây dựng làm mất mỹ quan khu vực dự án; Đồng thời các 
nguyên vật liệu vận chuyển rơi vãi trên đường và chất thải rắn trên công trường 
theo nước mưa chảy tràn trôi xuống nước mặt làm ô nhiễm môi trường nước 
trong khu vực. 

d. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này bao gồm: 

 - Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng thiết bị thi công cơ 
giới như: dầu thải, cặn dầu thải, giẻ lau dính dầu,... 

 - Lượng dầu nhớt sử dụng trung bình khoảng 18 lít/lần/xe, số lần thay trung 
bình một năm là 4 lần/xe.năm. Trong giai đoạn khai thác xe vận chuyển được bảo 
dưỡng bên ngoài, còn máy đào vận hành tại khu vực khai thác là 03 xe, máy ủi là 
1 xe. Như vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh trong khu vực dự án khoảng: 18 
lít/lần/xe x 4 lần x 4 xe = 288 lít/năm. 

 - Các loại chất thải rắn nguy hại có thể phát sinh từ văn phòng như bóng 
đèn huỳnh quang, bình xịt phòng các loại, giẻ lau dính dầu,… Ước tính lượng 
giẻ lau dính dầu khoảng 20 kg/năm. Chất thải nguy hại khác bóng đèn huỳnh 
quang, bình xịt phòng các loại,... khoảng 10 kg/năm. 

2.2.2.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 
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a. Tác động của tiếng ồn và độ rung 

a1. Tác động của tiếng ồn 

 Trong giai đoạn khai thác mỏ, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động bốc 
xúc, vận chuyển đất vật liệu. Nguồn tác động này ảnh hưởng trực tiếp đến công 
nhân làm việc tại mỏ, nhà dân dọc tuyến đường vận chuyển. 

 Mọi hoạt động của con người, thiết bị trên khu vực khai thác phát sinh ra 
tiếng ồn. Mức độ lan truyền tiếng ồn phụ thuộc vào mức âm và khoảng cách từ 
vị trí gây ra đến môi trường tiếp nhận. Tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe 
của công nhân trong khu vực khai thác và nhà dân dọc tuyến đường vận chuyển. 

 Tác hại của tiếng ồn: Tiếng ồn là các âm thanh không mong muốn hoặc 
âm thanh xuất hiện không đúng chỗ hoặc không đúng thời gian mong đợi. Tiếng 
ồn còn được định nghĩa là tiếng động cản trở nghe và nói hoặc có khả năng làm 
hỏng màng nhĩ. Như vậy yếu tố ồn mang nhiều tính cảm nhận. Cùng một tiếng 
ồn, ở mỗi người, mỗi thời điểm việc cảm nhận mức độ khác nhau. Tiếp xúc với 
tiếng ồn lâu ngày làm giảm sự chú ý, dễ mệt mỏi, nhức đầu chóng mặt, tăng 
cường các ức chế của hệ thần kinh, ảnh hưởng đến thính giác của con người. 
Tiếng ồn cũng gây thương tổn cho hệ tim mạch và làm tăng các bệnh về đường 
tiêu hóa. 

 Nhìn chung ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến 
công nhân làm việc trong khu vực Dự án, dân cư dọc hai bên tuyến đường vận 
chuyển là chủ yếu, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn do hoạt động khai thác của 
Dự án đến khu vực xung quanh là không đáng kể. 

a2. Tác động của độ rung 

 Mức gia tốc của các phương tiện thi công, ta nhận thấy khi khai thác sử 
dụng một lượng lớn các phương tiện, trang thiết bị để đào đất như máy đào, máy 
ủi, xe vận chuyển nên có những rung động ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy 
trong quá trình khai thác ảnh hưởng lớn nhất đến công nhân và người dân hai 
bên đường vận chuyển. 

b. Tác động tới điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực dự án  

* Tác động tích cực 

 Dự án có một số tác động tích cực đến kinh tế - xã hội địa phương như sau: 

 - Giải quyết nhu cầu rất lớn về nguồn nguyên liệu đất san lấp cho các dự án 
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 - Tạo việc làm cho người lao động và đóng góp nguồn thu vào ngân sách 
nhà nước. 

 - Kích thích sự phát triển kinh tế dịch vụ trong vùng. 

 - Tận thu nguồn tài nguyên sẵn có trong lòng đất tại địa phương. 

* Tác động tiêu cực 

 - Ảnh hưởng đến giao thông: Tăng mật độ giao thông khu vực ảnh hưởng đến 
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việc đi lại của người dân địa phương và lưu thông trên tuyến đường liên thôn, 
đường liên xã và đường Tỉnh lộ 623B. Hoạt động vận chuyển đất tại khu vực góp 
phần làm tăng số lượng phương tiện giao thông lưu thông trong vùng, làm đoạn 
đường vận chuyển nhanh xuống cấp. Mật độ giao thông tăng làm ảnh hưởng đến 
vấn đề đi lại của người dân, làm tăng lượng bụi, khí thải, độ ồn khu vực và tăng khả 
năng xảy ra các sự cố như tai nạn giao thông nhất là đoạn đường từ mỏ ra Tỉnh lộ 
623B. Nếu không có sự kết hợp hài hòa, sắp xếp, quản lý một cách khoa học thì dễ 
gây các tác động như bụi, khí thải, tiếng ồn, tai nạn giao thông, hư hỏng và xuống 
cấp tuyến đường... trong quá trình khai thác đất; 

 - Ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội: Việc tập trung nhiều công nhân tại 
khu vực có thể xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn giữa công nhân với người địa 
phương, phát sinh các dịch vụ không lành mạnh,... gây tăng áp lực cho bộ máy 
quản lý của chính quyền địa phương. Chủ dự án quản lý nghiêm công nhân để 
phòng tránh các tác động này. Số lượng công nhân làm việc thường xuyên tại khai 
trường khoảng 33 người nhưng không tập trung đồng thời cùng lúc. Chủ dự án 
quản lý nghiêm công nhân để phòng tránh các sự cố về an ninh trật tự khu vực. 

 Ngoài ra, việc tập trung một số máy móc thiết bị, phát sinh các loại chất thải, 
tiếng ồn trong quá trình khai thác và vận chuyển gây ảnh hưởng đến đời sống sinh 
hoạt của người dân xung quanh. 

 Nhận xét: Nhìn chung, giai đoạn vận hành phát sinh những tác động tiêu cực 
đến chất lượng môi trường cũng như sức khỏe của con người. Nguồn gây tác động 
chủ yếu là bụi, khí thải và tiếng ồn từ quá trình khai thác và quá trình vận chuyển 
đất. Tuy nhiên tại khu vực dự án xung quanh bao phủ cây xanh nên các tác động từ 
bụi, khí thải và tiếng ồn được pha loãng trước khi phát tán vào khu dân cư, chủ yếu 
ảnh hưởng từ quá trình vận chuyển đến người đi đường và nhà dân hai bên đường 
vận chuyển. Chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu, hạn chế ô nhiễm để 
giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của chất thải đến môi trường và sức khỏe cộng 
đồng. 

2.2.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường 

2.2.3.1. Tác động của bụi và khí thải 

Giai đoạn này tác động bụi và khí thải có tính chất tương tự như giai đoạn 
khai thác nhưng mức độ tác động nhỏ hơn và thời gian thực hiện ngắn: 

- Bụi phát sinh chủ yếu do việc san gạt đất để cải tạo khu vực khai thác, 
duy tu đường thôn, tháo dỡ các công trình phụ trợ như trạm xịt rửa xe, văn 
phòng mỏ, trạm cân, nhà vệ sinh; san gạt đường thôn và đường ngoại mỏ, văn 
phòng mỏ, rãnh thu gom nước, hố lắng, bể lắng và đào hố trồng cây. Do giai 
đoạn này chia làm nhiều giai đoạn nên các nguồn phát sinh bụi nhìn chung 
không lớn, gián đoạn và có thể kiểm soát được bằng các biện pháp kỹ thuật.  

- Khí thải phát sinh từ máy đào, máy ủi, phương tiện vận chuyển, máy móc 
san gạt đất để cải tạo khu vực khai thác, duy tu đường thôn, tháo dỡ các công 
trình phụ trợ như, trạm xịt rửa xe, nhà điều hành, kho, trạm cân, nhà vệ sinh; san 
gạt đường thôn và đường ngoại mỏ, văn phòng mỏ, rãnh thu gom nước, hố lắng, 
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bể lắng và đào hố trồng cây chứa các loại khí thải như SO2, NO2, CO... Tuy 
nhiên, giai đoạn này diễn ra trong thời gian ngắn nên tác động đến môi trường 
không đáng kể. 

2.2.3.2. Tác động của nước thải 

 Trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường diện tích thực hiện và tính 
chất bề mặt đất cũng giống với giai đoạn hoạt động khai thác nên lượng nước 
mưa chảy tràn cũng tương tự khoảng 1.031,98 (m3/ngày). 

 Số lượng công nhân tham gia phục hồi môi trường: 18 người. Nhu cầu sử 
dụng nước: 60 lít/người.ngđ, tổng lượng nước thải khoảng 1,08 m3/ngđ (lấy 
100% lượng nước cấp). 

2.2.3.3. Tác động của chất thải rắn 

 - Chất thải rắn sinh hoạt: Theo ước tính, mỗi công nhân viên làm việc tại 
khu vực khai thác thải ra khoảng 0,3 kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày, với số công 
nhân viên lao động tại công trường là 18 người/ngày thì tổng lượng rác thải sinh 
hoạt phát sinh trong quá trình khai thác khoảng 5,4 kg/ngày. 

 - Chất thải rắn thông thường: 

+ Chất thải từ hoạt động tháo dỡ: 7,196 tấn thép (nhà điều hành: 2,25 tấn; 
trạm xịt rửa xe: 1,178 tấn; trạm cân: 3,768 tấn); 13,8  m3 bê tông (lán trại 3,6 m3, 
nhà kho 3,0 m3, nhà vệ sinh 2,4 m3, trạm cân 4,8 m3); 228,7 m2 tôn (lắng trại 
89,4 m2, nhà kho 82,3 m2, nhà vệ sinh là 57,0 m2); 2,64 m3 tường gạch phá dỡ. 

 + Chất thải rắn từ quá trình trồng cây 20 kg như bao bì đựng cây giống. 

 - Đối với các loại chất thải này, chủ dự án thực hiện các biện pháp giảm 
thiểu phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.  

2.2.3.4. Tác động của chất thải rắn nguy hại 

 Giai đoạn thực hiện các hoạt động cải tạo phục hồi môi trường diễn ra 
trong thời gian khoảng 3 tháng nhưng thời gian hoạt động của máy móc, thiết bị 
ngắn, do đó lượng chất thải nguy hại phát sinh do hoạt động sửa chữa bảo trì 
máy móc không đáng kể. Ước tính lượng chất thải nguy hại phát sinh tại công 
trình dự kiến khoảng 10 kg. 

2.2.3.5. Tác động của tiếng ồn 

 Số lượng máy móc thiết bị trong giai đoạn này ít hơn giai đoạn triển khai 
xây dựng của mỏ và giai đoạn khai thác, vì vậy tác động tiếng ồn có thể dự báo 
như trên. Tác động này giảm theo khoảng cách so với nguồn phát sinh và chỉ tác 
động chủ yếu đến công nhân làm việc trực tiếp tại khu mỏ và diễn ra trong thời 
gian ngắn. 

2.2.3.6. Tác động đến hệ sinh thái 

a. Tác động tiêu cực 

 Tác động lớn nhất đối với hệ sinh vật trong giai đoạn này là tác động của 
lượng bụi phát sinh trong quá trình san gạt, vận chuyển và đào đất để trồng cây. 
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Tuy nhiên, do thời gian thực hiện tương đối ngắn và bụi phát sinh do hoạt động 
san gạt đã thực hiện trong thời gian khai thác nên các tác động do bụi không 
đáng kể.  

b. Tác động tích cực 

Trong giai đoạn cải tạo phục hồi môi trường, chủ dự án tiến hành trồng cây 
xanh vì vậy đưa một phần cảnh quan khu vực về tình trạng tương tự ban đầu.  

Nhận xét: Trong giai đoạn này nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu là bụi, 
tiếng ồn của công tác hoàn thổ, nước mưa chảy tràn qua khu vực hoàn thổ san gạt 
đất khi trường hợp có mưa... Tuy nhiên, đánh giá các tác động diễn ra trong giai 
đoạn này không lớn vì hoạt động này diễn ra trong thời gian ngắn (khoảng 08 
tháng), đồng thời các công việc chỉ diễn ra cục bộ trong phạm vi dự án. 

2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

2.3.1. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng  

2.3.1.1. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải 

a1. Đối với bụi, khí thải từ hoạt động phát quang, đào đắp, vận chuyển và máy 
móc thi công 

Ô nhiễm không khí trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu phát sinh từ 
hoạt động vận chuyển, san gạt, đầm nén khi làm đường vận chuyển, bóc đất tầng 
phủ, đào đất mở vỉa và thi công các công trình. Để giảm thiểu các tác động do 
bụi và khí thải phát sinh từ quá trình thi công, xây dựng dự án, Chủ dự án thực 
hiện các biện pháp sau: 

- Phân bố luồng xe vận chuyển ra vào khu vực thi công hợp lý, tránh gây 
ùn tắc làm ô nhiễm do khói bụi. 

 - Trang bị bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe 
công nhân như: khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động, ủng; 

- Sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp, có đăng kiểm. 

- Các xe tham gia vận chuyển đúng tải trọng, tránh rơi vãi và giới hạn tốc 
độ của xe trong quá trình hoạt động để giảm phát thải bụi vào môi trường. 

- Hạn chế tốc độ xe vận chuyển khi ra vào khu vực công trường thi công 
xây dựng. 

 - Duy tu, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị (3 
tháng/lần); 

- Tưới nước giảm bụi từ 2 – 4 lần/ngày nhằm đảm bảo không phát tán bụi ảnh 
hưởng đến người dân tham gia giao thông và nhà dân trên tuyến đường vận chuyển. 

- Không để xe nổ máy khi chờ xúc đất lên xe. 

 - Lập kế hoạch vận chuyển hợp lý, kiểm soát vận tốc và khoảng cách giữa 
các xe. Vận tốc tối đa là 30 km/h.  
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 - Xe vận chuyển được che bạt kín, hạn chế rơi vãi gây bụi bẩn. Nếu trường 
hợp có rơi vãi trên đường tiến hành thu dọn ngay. 

 - Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn tuyến đường vận chuyển gần khu 
vực dự án. 

 - Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Kiểm tra các phương tiện thi 
công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ 
thuật. 

a.2. Bụi, khí thải từ quá trình đào bốc, di dời mồ mả 

 Quá trình di dời mồ mả được triển khai khẩn trương và tiến hành trong 
những ngày nắng để ngăn ngừa quá trình hình thành khí phosphine gây nhiễm 
độc cho con người và tránh nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nguồn nước. Các 
mộ cần di dời tại khu vực dự án đều được chôn cất trên 10 năm và được di dời 
về khu Nghĩa địa xã Trà Giang.  

b. Giảm thiểu tác động do nước thải 

b1. Nước thải sinh hoạt 

Để giảm lượng nước thải sinh hoạt, Chủ dự án ưu tiên tuyển dụng công 
nhân tại địa phương, có điều kiện tự túc ăn ở.  

 Chủ dự án xây dựng bể tự hoại có kích thước D x R x C = 1,8 m x 1,2 m x 
2,2 m để xử lý nước thải sinh hoạt. Khi bể tự hoại đầy, chủ dự án sẽ hợp đồng 
đơn vị chức năng đến hút và vận chuyển xử lý đúng quy định. 

Đồng thời, Công ty nhắc nhở công nhân đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

b2. Nước mưa chảy tràn 

So với nước thải, nước mưa chảy tràn khá sạch và được quy ước "sạch". Vì 
vậy, nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án giai đoạn thi công xây dựng được 
thực hiện các biện pháp sau:  

- Biện pháp tối ưu nhất để giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn là 
hạn chế rơi vãi dầu nhớt và các chất thải khác trong khu vực thi công. 

 - Không tiến hành thi công khi có mưa lớn, che phủ phương tiện máy móc, 
tiến hành dọn dẹp, thu gom chất thải rắn phát sinh sau khi thi công vào cuối 
ngày. 

 - Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông rãnh thoát nước xung quanh 
khu vực thi công. 

- Công tác xây dựng trong thời gian ngắn nên chủ dự án tiến hành khẩn 
trương trong các ngày nắng để tránh gây ô nhiễm do nước mưa chảy tràn.  

c. Tác động do chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Tận dụng nguồn lao động tại địa phương có thể tự túc chỗ ăn ở để hạn chế 
được tối đa lượng chất thải rắn sinh hoạt. 
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- Đối với chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng được thu gom, tập 
trung ở nơi quy định, phân loại phần có thể tái chế được thì bán phế liệu, phần 
còn lại tập trung vào thùng chứa để lưu chứa. Chủ dự án bố trí 02 thùng 120 L 
đặt tại văn phòng mỏ để chứa CTRSH. Định kỳ, chủ dự án hợp đồng Công ty Cổ 
phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thu gom và xử lý (3 lần/tuần hoặc theo lịch 
chung của địa phương). 

 

Hình 3. Sơ đồ thu gom và xử lý rác sinh hoạt giai đoạn thi công 

c2. Chất thải rắn xây dựng 

* Khối lượng gỗ khai thác và thực vật phát quang 

- Các cây gỗ lớn như cây keo, bạch đàn được người dân bán lại cho các đơn 
vị thu mua, các cành cây nhỏ thì cho người dân thu gom, tận dụng làm chất đốt; 

- Chất thải rắn trong quá trình phát quang thảm thực vật phát sinh như thân, 
rễ, vỏ cây sẽ cho các hộ dân xung quanh làm củi; thân cây, rễ nhỏ, nhánh, lá 
người dân không thu dọn sẽ được phơi khô rồi tập trung tại một vị trí cách xa 
cây cối và đốt. 

* Đất bóc tầng phủ 

Trong quá trình xây dựng dự án, chất thải rắn phát sinh là điều không tránh 
khỏi. Tuy nhiên, bằng các biện pháp quản lý chặt chẽ ở từng công đoạn thi công 
có thể giảm thiểu được khối lượng chất thải rắn phát sinh. Các biện pháp giảm 
thiểu chất thải rắn phát sinh như sau: 

 Đất bóc tầng phủ phát sinh khoảng 3.465,75 m3 (trong đó: khu vực mở 
vỉa khoảng 2.774,50 m3 và đường vận chuyển nội mỏ khoảng 691,25 m3). 
Lượng đất bóc đường vận chuyển được san gạt qua khu vực chưa khai thác 
dọc tuyến đường và đất bóc tại khu vực mở vỉa được vận chuyển qua khu vực 
bãi chứa tạm để lại san gạt mặt bằng phục hồi môi trường cho dự án. Vị trí bãi 
chứa tạm nằm trong khu vực dự án (gần biên giới phía Bắc khu vực mở vỉa) có 
diện tích bãi chứa tạm 1.200 m2 (kích thước L x B = 40 m x 30 m). Áp dụng đổ 
đất theo từng lớp từ dưới lên, chiều cao đổ tối đa khoảng 2,31 m. Lượng đất tại 
bãi chứa tạm được san gạt đến khu vực đã khai thác để phục hồi môi trường. 

d. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn thi công, xây dựng chất thải nguy hại chủ yếu là giẻ lau 
dính dầu, mỡ thải do sửa chữa đột xuất tại khai trường. Các loại CTNH này 
được thu gom và lưu chứa vào 02 thùng 120 L, đặt tại nhà kho. Cuối ngày làm 
việc công nhân thu gom chất thải nguy hại phát sinh tại công trường. Thời gian 
xây dựng ngắn, khối lượng CTNH ít nên sẽ tiếp tục lưu chứa đến giai đoạn khai 

Rác sinh 
hoạt 

Thùng đựng rác 
có thể tái chế 

Thùng đựng rác 

Phân loại 
thủ công 

Đơn vị thu gom 

Bán phế liệu 
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thác, khi đầy thùng chủ dự án sẽ hợp đồng đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý. 

Chủ đầu tư cam kết sẽ phối hợp với đơn vị thi công, đơn vị chức năng thu 
gom, xử lý CTNH trong suốt quá trình thi công xây dựng. Đồng thời, không bảo 
dưỡng xe, máy móc thi công định kỳ tại dự án để giảm thiểu dầu mỡ phát sinh. 

2.3.1.2. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường không liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ các thiết bị xây dựng ảnh hưởng trực tiếp 
đến sức khỏe của công nhân và người dân dọc tuyến đường vận chuyển. Các 
biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung được áp dụng như sau: 

- Sử dụng máy móc, phương tiện vận chuyển còn niên hạn sử dụng và 
thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển, các thiết bị xây 
dựng làm việc tại công trường; 

- Đối với các thiết bị và máy móc hoạt động không liên tục, không để chạy 
không tải trong thời gian dài; 

- Trang bị thiết bị chống ồn cục bộ cho công nhân như nút bịt tai chống ồn 
và bắt buộc công nhân phải mang chúng khi lao động; 

- Sắp xếp bố trí kế hoạch hợp lý để hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị 
gây ồn nhằm hạn chế tác động cộng hưởng. 

- Bố trí thời gian hoạt động của các phương tiện thi công và vận chuyển ra 
vào một cách phù hợp, không gây ồn vào giờ ăn, giờ nghỉ của công nhân, người 
dân xung quanh, tránh ùn tắc, gây ô nhiễm tiếng ồn cho khu vực. 

- Xe phải tắt máy trong thời gian chờ bốc dỡ vật liệu xây dựng, khi đến gần 
khu vực công trường và bên trong công trường hạn chế bấm còi xe. 

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do rà phá bom mìn 

Để giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản do nổ bom mìn gây ra, 
Chủ dự án thực hiện công tác rà phá bom mìn theo các quy định hiện hành của 
Pháp luật Việt Nam. 

Chủ dự án sẽ hợp đồng đơn vị chức năng triển khai thực hiện công tác dò 
phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất tại khu vực dự án; 

Sau khi phát hiện các chủng loại bom mìn, vật nổ thì đơn vị chức năng tiến 
hành hủy theo quy định. 

c. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội khu vực 

Trong quá trình xây dựng dự án không tránh khỏi những tác động đến môi 
trường kinh tế - xã hội tại khu vực dự án. Các biện pháp giảm thiểu như sau: 

c1. Hạn chế ảnh hưởng đến giao thông khu vực dự án 

- Từ khu vực dự án sẽ ra tuyến đường giao thông chính là đường Quốc lộ 
24C, chủ dự án thực hiện đặt các biển báo cảnh báo tại điểm giao nhau để người 
dân, người tham gia giao thông chú ý, hạn chế tốc độ để giảm thiểu tai nạn giao 
thông. 



 
Nội dung tham vấn trong quá trình thực hiện Đánh giá tác động môi trường Dự án “Mỏ đất san lấp Núi Dự, thôn 
An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi                                                 Trang 36 
Địa chỉ: Thôn Xuân Phổ, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 

- Bố trí hợp lý các tuyến đường vận chuyển và đi lại; 

 - Không tập trung ồ ạt cùng một lúc các xe vận chuyển; 

 - Xe lưu thông đảm bảo thực hiện đúng Luật an toàn giao thông; 

 - Hạn chế số lượng và tốc độ vận chuyển vào giờ cao điểm nhằm hạn chế 
xảy ra va chạm giao thông; 

 - Phối hợp với các chủ dự án xung quanh để bố trí lịch vận chuyển hợp lí, 
hạn chế tập trung nhiều xe vận chuyển trên tuyến đường. 

c2. Đảm bảo an ninh, trật tự khu vực 

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để 
được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xung đột trong quá 
trình thực hiện dự án; 

- Chủ dự án quản lý chặt chẽ lao động; 

- Phổ biến quán triệt công nhân lao động nghiêm túc thực hiện an ninh trật 
tự không gây mất đoàn kết với người dân xung quanh; 

- Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cờ bạc, nghiện hút trong đội ngũ 
công nhân. 

c3. Hạn chế ảnh hưởng đến kinh tế người dân 

 Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Luật đất đai 2024, 
Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ Quy định về điều 
tra cơ bản đất đai; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, Nghị định số 88/2024/NĐ-
CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết thi hành luật đất 
đai. 

* Nguyên tắc bồi thường 

 - Thời gian thực hiện ngắn nhất để giảm thiểu ảnh hưởng đến các hộ dân có 
quyền lợi liên quan đến khu đất được quy hoạch; 

 - Có sự chấp thuận của 18 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; 

 - Công tác bồi thường, hỗ trợ cho 18 hộ dân được thực hiện một lần và tiến 
hành nhanh gọn; 

 - Công tác bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng thời gian và hiệu quả.  

* Kế hoạch bồi thường 

 - Sau khi dự án được phê duyệt, việc triển khai thực hiện từ khâu kiểm kê 
khối lượng, lập phương án hỗ trợ. Phương án lập dựa trên: 

 + Diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án. 
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 + Các quy định hiện hành của Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ngãi về bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 

 - Việc bồi thường cây cối được thực hiện theo quy định. Đơn giá hỗ trợ 
được ban hành kèm theo các văn bản hiện hành của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

 - Chủ dự án phối hợp với địa phương và người dân bị ảnh hưởng để có giải 
pháp bồi thường phù hợp và đúng quy định pháp luật. 

 Sau khi khai thác Chủ dự án thực hiện cải tạo phục hồi môi trường. Đất do 
UBND xã quản lý, chủ dự án sẽ phối hợp với địa phương để bàn giao lại đất cho 
địa phương quản lý, đất của người dân sẽ bàn giao lại cho dân. Tổng số tiền bồi 
thường của dự án dự kiến khoảng 6.000.000.000 đồng. 

2.3.2. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn khai thác 

 Biện pháp quản lý chung: 

Chủ dự án phải thực hiện các biện pháp sau: 

- Ban hành các nội quy làm việc tại khu vực mỏ như nội quy an toàn lao 
động, nội quy an toàn giao thông, nội quy an toàn cháy nổ. 

- Quản lý chặt chẽ đối với hoạt động làm việc và cư trú của công nhân tại 
khu vực mỏ. 

- Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, cam kết 
thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra, chịu trách nhiệm và khắc phục kịp thời 
nếu để xảy ra các sự cố môi trường. 

- Lập kế hoạch khai thác và bố trí nhân lực hợp lý theo từng tổ để tiện lợi 
trong quá trình quản lý công nhân. 

- Chịu trách nhiệm nếu xảy ra các sự cố về môi trường hoặc sự khiếu nại 
của người dân. 

 Biện pháp cụ thể 

2.3.2.1. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường liên quan đến chất thải 

a. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

* Trên đường vận chuyển  

 - Có công nhân hướng dẫn và phân luồng xe tải ra vào khai trường cho phù 
hợp, tránh ùn tắc, gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực. 

 - Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng xe vận chuyển, máy móc. Xe vận 
chuyển phải đạt tiêu chuẩn về luật giao thông đường bộ. 

 - Lập kế hoạch khai thác và vận chuyển hợp lý, kiểm soát vận tốc và 
khoảng cách giữa các xe.  

 - Hạn chế xe vận chuyển vào giờ cao điểm. 

 - Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, không chở quá trọng tải 
quy định. 
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 - Xe vận chuyển sản phẩm phải được che bạt kín, hạn chế rơi vãi gây bụi 
bẩn. Nếu trường hợp có rơi vãi trên đường tiến hành thu dọn ngay. 

 - Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn tuyến đường vận chuyển gần khu 
vực dự án. 

 - Thường xuyên phun nước giảm bụi trên đường vận chuyển là tuyến 
đường ngoại mỏ, tuyến đường liên thôn, đường liên xã đảm bảo không phát tán 
bụi ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông và người dân dọc tuyến 
đường. Tần suất tưới 4 – 6 lần/ngày tùy thuộc vào thời tiết. Trường hợp tuyến 
đường vận chuyển có nhiều đất thì sẽ cho công nhân thu dọn, nếu là đường bê 
tông thì thực hiện tưới nước rửa đường để đảm bảo giao thông cho người dân. 

 - Khu vực trạm xịt rửa xe đặt trên đường vận chuyển của dự án trước khi ra 
đường liên thôn, kích thước trạm xịt rửa xe 1.500 x 3.000 x 20 (mm) gồm 2 tấm 
thép xếp song song với nhau, nơi đây sẽ đặt một máy bơm nước rửa xe trước khi 
xe tham gia giao thông công cộng. Mỗi khi xe chở đất đi qua tiến hành phun 
nước rửa sạch lượng đất bám vào gầm, thành xe và bánh xe, hạn chế tối đa 
lượng đất rơi vãi ra đường gây bụi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực. 

 - Tổ chức giao thông hợp lý trong quá trình vận chuyển đất, đảm bảo không 
ảnh hưởng giao thông trên tuyến đường vận chuyển. 

 - Trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo vệ sinh môi trường, vận chuyển 
đúng tải trọng đường bộ không làm hư hỏng đường. 

 - Trong quá trình vận chuyển đất qua các khu dân cư, Chủ dự án yêu cầu lái 
xe chạy đúng tốc độ cho phép, không phóng nhanh vượt ẩu, không được để đất 
rơi vãi ra môi trường bên ngoài gây ra bụi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 
người dân sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển. 

 - Trong quá trình khai thác và vận chuyển, Chủ dự án bố trí biển báo các 
điểm giao nhau trên tuyến đường vận chuyển (đường ngoại mỏ với đường liên 
thôn, đường liên thôn với đường liên xã). 

- Tuân thủ đúng lộ trình vận chuyển đến khu vực san lấp: Vị trí dự án <=> 
Đường vận chuyển ngoại mỏ <=> đường liên thôn <=> đường liên xã <=> 
Đường Tỉnh lộ 623B <=> Các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

* Tại khu vực khai thác 

 - Khai thác theo hình thức cuốn chiếu, khai thác đến đâu, sat gạt đến đó, 
dứt điểm từng hạng mục để dễ kiểm soát và hạn chế ô nhiễm trên diện rộng;  

 - Kiểm tra máy đào nhằm đảm bảo thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện 
tốt nhất về mặt kỹ thuật; 

 - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: Mũ bảo hộ lao động, giày 
dép, quần áo bảo hộ lao động, nút chống ồn, khẩu trang chống bụi, găng tay bảo 
hộ, kính bảo hộ,...; 

 - Bố trí lịch vận chuyển hợp lý. Bố trí nhân viên phân luồng giao thông, 
hướng dẫn các xe vận chuyển đi cho hợp lý;  
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 - Bảo dưỡng định kỳ thường xuyên các loại máy móc, thiết bị, phương tiện 
vận chuyển (trung bình 1 lần/quý); 

 - Khai thác hàng năm đúng công suất cho phép, không chặt phá cây cối, 
bóc tầng phủ tràn lan ngoài phạm vi moong khai thác vì cây xanh có tác dụng 
che chắn không cho bụi theo gió phát tán đi xa; 

 - Các phương tiện vận chuyển không nổ máy trong thời gian dừng chờ để 
lấy đất. 

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của nước thải  

b1. Nước thải sinh hoạt 

Để hạn chế phát sinh lượng nước thải sinh hoạt, Công ty ưu tiên tuyển dụng 
công nhân tại địa phương, có điều kiện tự túc ăn ở. 

Chủ dự án đã xây dựng nhà vệ sinh để công nhân sử dụng trong thời gian 
thi công xây dựng. Giai đoạn khai thác, dự án sẽ tiếp tục sử dụng nhà vệ sinh 
này cho công nhân dự án sử dụng. Chủ dự án xây dựng bể tự hoại có kích thước 
D x R x C = 1,8 m x 1,2 m x 2,2 m để xử lý nước thải sinh hoạt. Khi bể tự hoại 
đầy, chủ dự án sẽ hợp đồng đơn vị chức năng đến hút và vận chuyển xử lý đúng 
quy định. 

Đồng thời, Công ty nhắc nhở công nhân đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

b2. Nước rửa xe 

Nước rửa xe với lưu lượng khoảng 16,8 m3/ngày, phát sinh từ trạm xịt rửa 
xe của dự án. Đối với lượng nước thải này, tại trạm xịt rửa xe, chủ dự án sẽ xây 
dựng 01 bể lắng kích thước 2,5 m x 2,0 m x 1,5 m  = 7,5 m3 để lắng cặn trước 
khi thải ra môi trường.  

Thể tích bể lắng tại dự án là 2,5 m x 2,0 m x 1,5 m  = 7,5 m3. Lượng nước 
thải rửa xe phát sinh từ dự án phân bố trong suốt thời gian vận chuyển 8 h/ngày, 
tức khoảng trung bình 16,8/8 = 2,1 m3/h. Như vậy, thời gian lưu nước tại bể lắng 
là 7,5/2,1 = 3,57 h. Do đó, thể tích bể lắng đảm bảo đủ thời gian lưu chứa nước 
thải rửa xe để lắng cặn trước khi thoát ra môi trường. 

Khi nước rửa xe bị nhiễm dầu mỡ, dầu mỡ sẽ nổi trên bề mặt nước. Chủ dự 
án sử dụng các thiết bị đơn giản như thanh gạt hoặc lưới để thu gom dầu mỡ 
nổi lại vào thùng chứa CTNH và được thu gom, vận chuyển và xử lý cùng với 
CTNH. 

b3. Nước mưa chảy tràn 

 Khu vực dự án có những thuận lợi cho quá trình thoát nước mưa chảy tràn: 

 - Vị trí dự án không chịu ảnh hưởng của nguồn nước mặt cũng như nước 
ngầm, dự án chịu ảnh hưởng duy nhất từ nguồn nước mưa chảy tràn là lượng 
nước mưa rơi trực tiếp vào khai trường; 

 - Hiện trạng khu vực dự án cao ở trung tâm mỏ, địa hình cao hơn khu vực 
xung quanh nên thoát nước mưa theo địa hình tự nhiên của khu vực. 
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* Ngoài ra để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn, Chủ dự án thực hiện 
các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Không tiến hành khai thác vào những ngày mưa; 

- Tiến hành thu gom, xử lý các loại chất thải rắn ngay để tránh nước mưa 
chảy tràn cuốn trôi các chất này xuống các khu vực thấp; 

- Đất sau khi đào lên vận chuyển ngay, tránh để vào mùa mưa nước chảy 
tràn cuốn theo làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong khu vực; 

- Sau khi khai thác 2 – 3 moong tiến hành san gạt lượng đất bóc để tránh 
rửa trôi tại khu vực dự án; 

- Lựa chọn thời điểm khai thác vào những ngày nắng để hạn chế lượng chất 
bẩn sinh ra do nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án.  

- Khai thác mỏ theo đúng thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt để tạo độ dốc 
thoát nước mưa tự nhiên; 

- Chủ dự án cam kết giữ lại địa hình tự nhiên, cây cối xung quanh chân khu 
vực khai thác để tránh xói lở, bồi lấp ra khu vực xung quanh. 

* Đối với nước mưa chảy tràn khu vực khai trường, phương án thoát nước mưa 
như sau:  

- Chủ dự án chọn khai thác từ đỉnh cao của mỏ mỏ và mở rộng ra xung 
quanh. Khai thác từ trên xuống dưới hết chiều dày thân khoáng, khoảng cách các 
tầng là 5 m. 

- Khu vực khai thác có độ cao từ +17,53 m (phía Bắc mỏ gần điểm 2) đến 
+52,67 m (khu vực phía Tây Nam mỏ) và cos thấp nhất sau khi khai thác kết 
thúc có độ cao +18 m. Hiện tại dự án thoát nước mưa theo địa hình tự nhiên. Sau 
khi kết thúc quá trình khai thác, khu vực có độ cao từ + 18 m (phía Bắc mỏ) đến 
+ 50 m (khu vực phía Tây Nam mỏ). Địa hình cao ở khu vực Tây Nam và thấp 
dần ra xung quanh, vị trí thấp là khu vực phía Bắc mỏ. Địa hình xung quanh 
ngoài khu vực khai thác cao ở khu vực phía Tây Nam và thấp dần ra xung 
quanh, khu vực xung quanh thấp nhất là biên giới phía Bắc dự án có cos +17,54 
m (gần điểm 2). Do vậy, khu vực khai thác vẫn đảm bảo khả năng thoát ra khu 
vực xung quanh, không gây hiện tượng ngập úng trong khu vực khai thác. Cụ 
thể, hướng thoát nước mưa của dự án như sau: 

+ Từ giai đoạn thi công, xây dựng Chủ dự án tạo toàn bộ rãnh thu gom khu 
vực phía Bắc của mỏ và đào 01 hố lắng để thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn 
chảy tràn qua khu vực khai thác của dự án theo hướng từ Nam ra Bắc và từ 
Đông sang Tây. Rãnh thu gom nước mưa hình thang có kích thước L x B x H = 
1,2 m x 0,4 m x 0,4 m, tổng chiều dài các rãnh thu gom nước khoảng 405 m. Chủ 
dự án bố trí 01 hố lắng gần điểm 2, hố lắng có diện tích 900 m2, cao 3 m để lắng 
cặn, nước trong tràn qua hố chảy tràn theo địa hình tự nhiên và thoát theo các 
rãnh thoát nước của khu vực. Sau khi kết thúc khai thác hố lắng, rãnh thu gom 
nước mưa sẽ được lấp trong quá trình cải tạo phục hồi môi trường của mỏ. 

+ Tuy nhiên năm khai thác thứ nhất: Khai thác từ khu vực mở vỉa lan rộng 
ra khu vực phía Đông, phía Tây, phía Bắc của mỏ. Tuy nhiên năm khai thác thứ 
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nhất thì xung quanh khu vực đã khai thác vẫn còn cây xanh và có địa hình cao 
hơn khu vực xung quanh nên nước mưa chảy theo địa hình tự nhiên và thoát ra 
môi trường xung quanh lượng nước thu gom về hố lắng chỉ một phần diện tích ở 
khu vực phía Bắc của mỏ; phần đất, đá cuốn theo nước mưa được cây cối cản 
trở, giữ lại bên trong mỏ, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

+ Trong quá trình khai thác, lượng bùn đất trôi chảy và bồi lấp xuống các 
rãnh thu gom nước thì chủ dự án sẽ nạo vét và khơi thông dòng chảy. 

+ 01 hố lắng, rãnh thu gom nước mưa sẽ được lấp trong quá trình cải tạo 
phục hồi môi trường của mỏ. 

+ Tổng chiều dài rãnh thu gom nước của toàn mỏ là 405 m. 

c. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Để hạn chế những tác động do chất thải rắn sinh hoạt, Chủ dự án sẽ thực 
hiện các giải pháp sau: 

- Tận dụng nguồn lao động địa phương có thể tự túc chỗ ăn ở. 

 - Đối với công nhân viên ở tại khu vực dự án: Chất thải rắn sinh hoạt của 
công nhân được thu gom, tập trung ở nơi quy định. Chủ dự án tận dụng 02 thùng 
thu gom rác trong giai đoạn thi công xây dựng (loại 120 L) để thu gom phân loại 
phần có thể tái chế được thì bán phế liệu, phần còn lại hợp đồng Công ty Cổ 
phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thu gom và xử lý (3 lần/tuần hoặc theo lịch 
chung của địa phương) tương tự như giai đoạn thi công, xây dựng dự án. 

 

Hình 4. Sơ đồ thu gom và xử lý CTRSH giai đoạn khai thác 

c2. Chất thải rắn thông thường 

* Đất bóc tầng phủ 

Toàn bộ lượng đất bóc tầng phủ với khối lượng 26.534,25 m3 được tận 
dụng lại để PHMT, trồng cây tại dự án sau khi kết thúc khai thác. Tuy nhiên trên 
thực tế, quá trình PHMT được thực hiện cuốn chiếu, cùng với quá trình khai 
thác. Theo đó, sau khi hoàn thành mở vỉa, dự án sẽ san gạt đất từ bãi chứa tạm 
về khu vực đã mở vỉa để PHMT. Các năm khai thác tiếp theo, quá trình PHMT 
được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu tức là sau 2 - 3 moong khai thác sẽ 
tiến hành san ủi, trả lại mặt bằng cho các moong trước đó. 

* Rễ cây 

 Rễ cây còn sót lại trong quá trình san gạt với khối lượng khoảng 20 tấn: 
Đối với rễ cây lớn, cho các hộ dân làm nhiên liệu đốt. Đối với các rễ cây nhỏ 

Rác sinh 
hoạt 

Thùng đựng rác có 
thể tái chế 120 L 

Thùng đựng rác 120 L 

Phân loại 

Đơn vị thu gom 

Bán phế liệu 
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chủ dự án tập trung tại vị trí nhất định cách xa các khu vực trồng cây xung 
quanh, phơi khô rồi đốt.  

* Đá thải trong quá trình khai thác 

Theo mặt cắt kết thúc năm khai thác, lượng đất còn lại trên bề mặt sau khi 
kết thúc khai thác với chiều cao khoảng 5 – 10 (m). Vì vậy đá thải phát sinh từ 
quá trình khai thác khoảng 252,84 m3, chủ dự án sẽ tiến hành dồn lượng đá này 
tại vị trí bên trong khu vực khai trường. Sau 2 – 3 moong khai thác, chủ dự án sẽ 
tiến hành PHMT khu vực khai thác đã đạt cao trình kết thúc. Do đó, lượng đá 
này được chủ dự án đào hố chôn dưới đáy moong khai thác trước khi tiến hành 
san gạt, trồng cây. 

 Ngoài ra, che chắn thùng xe các phương tiện vận chuyển để không để rơi vãi 
chất thải rắn trên đường vận chuyển, nếu có tiến hành thu dọn ngay. Tiến hành vận 
chuyển đất ngay sau khi bốc xúc. Đất rơi vãi trên đường vận chuyển tiến hành thu 
dọn ngay.  

d. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu ô nhiễm do dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu, chủ dự án thực 
hiện các biện pháp sau đây: 

- Xe vận chuyển được sửa chữa, bảo dưỡng tại các gara bên ngoài, giảm 
thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc tại khu vực dự án. Khu vực bảo dưỡng 
được bố trí tạm trước. 

- Dầu mỡ thải phát sinh từ quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị được thu 
gom vào 02 thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy kín có kích thước 120 L chứa 
dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu,… thùng chứa này được đặt tại nhà kho, có mái 
che đảm bảo không bị nước mưa tràn vào. 

- Cuối ngày làm việc công nhân thu gom chất thải nguy hại vào thùng. Khi 
đầy, chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

- Khi thùng chứa chất thải nguy hại đầy, Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị 
chức năng thu gom và xử lý CTNH theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 
29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

2.3.2.2. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường không liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình khai thác thông qua chương trình 
giám sát môi trường từ đó đề ra lịch thi công phù hợp để mức ồn, rung đạt quy 
chuẩn cho phép QCVN 26:2025/BNNMT về tiếng ồn và QCVN 
27:2025/BNNMT về độ rung; 

- Quy định tốc độ xe khi đi qua khu dân cư; 
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- Xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng máy móc thiết bị, vận  chuyển hợp 
lý về cả số lượng các loại máy móc, phương tiện và lộ trình di chuyển. 

- Không tập trung nhiều máy móc, phương tiện vận chuyển vào cùng một 
thời điểm, trên cùng một khu vực, tránh cộng hưởng tiếng ồn, độ rung  

- Yêu cầu tài xế thường xuyên kiểm tra các chi tiết máy, thay thế các động 
cơ phát sinh tiếng ồn lớn; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân như: quần áo bảo hộ, 
kính, mũ, khẩu trang,...; 

- Sử dụng xe vận chuyển còn niên hạn sử dụng và quy định tốc độ xe vận 
chuyển; 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, cho dầu bôi trơn hoặc thay thế chi tiết 
hư hỏng kịp thời; 

- Bố trí thời gian vận chuyển thích hợp, hạn chế tối đa số lượng công nhân 
có mặt tại nơi có tiếng ồn cao. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, khắc phục các tác 
động do độ rung gây ra trong giai đoạn khai thác của dự án nhằm giảm thiểu, 
khắc phục việc gây thiệt hại độ rung trong quá trình vận hành dự án. 

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động cảnh quan và hệ sinh thái 

Việc tác động đến địa hình, hệ sinh thái và cảnh quan khu vực trong quá 
trình hoạt động của dự án là điều tất yếu. Song để hạn chế một phần tác động, 
chủ dự án áp dụng một số biện pháp giảm thiểu sau: 

- Chỉ khai thác trong phạm vi khu mỏ, không hoạt động ngoài khu mỏ được 
giao, hạn chế ảnh hưởng đến tài nguyên sinh học. Khai thác đến đâu tiến hành 
cải tạo phục hồi môi trường khu vực mỏ đến đó. Đồng thời khai thác đến đâu thì 
tiến hành phát quang khu vực đến đó. 

- Chủ dự án đào rãnh thoát nước mưa, khơi thông dòng chảy, tránh ứ đọng 
nước mưa ngay sau cơn mưa. Dọn dẹp mặt bằng khu bảo dưỡng không để rơi 
vãi chất thải nguy hại làm cuốn trôi xuống thủy vực. 

- Tránh đổ đất, chất thải bừa bãi ra môi trường xung quanh. 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý tiên tiến và thích hợp để hạn chế 
sự phá vỡ cân bằng sinh thái. 

- Sau khi kết thúc khai thác tiến hành cải tạo, trồng cây phục hồi môi 
trường. 

Đồng thời, giảm thiểu những tác động có hại đến hệ sinh thái bằng các giải 
pháp hạn chế phát sinh chất ô nhiễm như tăng cường sự quản lý, giám sát quá 
trình khai thác theo đúng quy trình và cos khai thác. 

c. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

Trong quá trình khai thác dự án không tránh khỏi những tác động đến môi 
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trường kinh tế - xã hội tại khu vực dự án. Các biện pháp giảm thiểu như sau: 

* Hạn chế ảnh hưởng đến giao thông khu vực dự án 

Chủ dự án tiếp tục thực hiện các biện pháp đang thực hiện để hạn chế ảnh 
hưởng đến giao thông khu vực như: 

- Chủ phương tiện vận tải tham gia vận chuyển vật liệu có bảng đăng kiểm 
xe, lái xe phải có bằng lái, cam kết không chở quá tải trọng cho phép, khi tham 
gia giao thông đi chậm, không phóng nhanh vượt ẩu; 

- Đối với nút giao đường vào mỏ với tuyến đường liên thôn, đường liên 
thôn với đường liên xã, bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông, hệ thống biển 
báo, đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông và để người điều khiển 
phương tiện chủ động giảm tốc độ và chú ý quan sát từ xa, đồng thời sắp xếp 
công nhân điều tiết xe vận chuyển đảm bảo lưu thông thông suốt và an toàn giao 
thông không ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Lắp đặt 
biển báo giao nhau của đường vận chuyển ngoại mỏ và đường liên thôn, đường 
liên xã+ biển phụ đi chậm; 

- Sắp xếp công nhân hướng dẫn phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn 
trên đường liên thô, đường liên xã và đường vào mỏ; 

- Bố trí khu vực đỗ xe chờ, tránh để xe không đúng nơi quy định làm ảnh 
hưởng đến giao thông và hoạt động khai thác; 

- Thường xuyên tu sửa các đoạn đường công vụ để đảm bảo an toàn cho xe 
vận chuyển, đồng thời chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng 
trên đường vận chuyển, hư hỏng vị trí nào phải sửa chữa ngay vị trí đó; 

- Xe lưu thông đảm bảo thực hiện đúng Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ. 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho tất cả cán bộ, công nhân 
viên làm việc tại mỏ và tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an 
toàn giao thông đường bộ. 

* Đảm bảo an ninh, trật tự khu vực 

- Tiếp tục giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong 
vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xung đột 
trong quá trình thực hiện dự án; 

- Chủ dự án quản lý chặt chẽ lao động; 

- Phổ biến quán triệt công nhân lao động nghiêm túc thực hiện an ninh trật 
tự không gây mất đoàn kết với người dân xung quanh; 

- Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cờ bạc, nghiện hút trong đội ngũ 
công nhân; 

- Có bảo vệ công trường, không cho người không phận sự ra vào công 
trường; 
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- Ưu tiên sử dụng lực lượng lao động giản đơn tại địa phương nhằm hạn 
chế tác động đến môi trường cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư, 
hạn chế tác động xấu đến trật tự xã hội; 

- Phổ biến phong tục tập quán cho các công nhân nhập cư; kết hợp với 
chính quyền địa phương để quản lý các công nhân nhập cư này. 

- Phối hợp với lực lượng an ninh xã giải quyết khi xảy ra sự cố. 

2.3.3. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoàn thổ, cải tạo 
môi trường 

Để phòng ngừa, giảm thiểu các tác động trong giai đoạn cải tạo, phục hồi 
môi trường thực hiện các biện pháp cơ bản sau: 

* Biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Phun nước giảm bụi trong quá trình san gạt, tuyến đường vận chuyển; 

- Thường xuyên bảo trì, kiểm tra sửa chữa máy móc, thiết bị; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân: quần áo bảo hộ, ủng, áo 
phao, khẩu trang, kính mắt,...; 

* Biện pháp xử lý nước thải và nước mưa chảy tràn 

- Nước thải sinh hoạt: Tại Nhà vệ sinh đã xây dựng bể tự hoại, chủ dự án sử 
dụng bể tự hoại này để công nhân sử dụng. Kết thúc PHMT, chủ dự án hợp đồng 
đơn vị chức năng đến hút cặn để vận chuyển xử lý. 

- Nước mưa chảy tràn: Khơi thông dòng chảy để nước mưa thoát theo địa 
hình tự nhiên. 

* Biện pháp xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Chất thải rắn sinh hoạt: thu gom vào 02 thùng chứa 120 L (đã có trong 
giai đoạn xây dựng và khai thác), có nắp đậy và hợp đồng với đơn vị có chức 
năng thu gom và xử lý.  

- Chất thải rắn phá dỡ: Các chất thải khác như tấm thép điểm rửa xe, trạm 
cân… sẽ được bán cho các đơn vị thu mua phế liệu hoặc tận dụng sử dụng công 
trình khác. 

 - Chất thải rắn từ quá trình trồng cây như bao bì đựng cây giống và bê tông 
hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

- Đối với chất thải nguy hại: thu gom vào 02 thùng chứa 120 L (đã có 
trong giai đoạn xây dựng và khai thác), có nắp đậy và hợp đồng với đơn vị có 
chức năng thu gom và xử lý. 

2.4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường 

2.4.1. Chương trình quản lý môi trường 

Quản lý môi trường nhằm đảm bảo kiểm soát các tác động môi trường và 
giảm thiểu mức thiệt hại, mục tiêu của giám sát là:  
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- Kiểm tra độ chính xác của các dự báo và giảm thiểu chúng. 

- Đảm bảo biện pháp giảm thiểu được thực hiện trong các giai đoạn của dự 
án và kiểm soát tính hiệu quả. 

- Phát hiện, dự báo các tác động có thể xảy ra và có biện pháp giảm thiểu. 

Quản lý môi trường đối với mỗi dự án chính là tuân thủ theo khung hành 
chính pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, tùy theo từng loại và mức độ 
tác động của mỗi dự án mà xác định nội dung quản lý và giám sát cho phù hợp.  

Để các biện pháp quản lý môi trường thực sự có hiệu quả, dự án có kế 
hoạch quản lý môi trường ngay từ khi dự án đang trong giai đoạn xây dựng tới 
khi Dự án đi vào vận hành, tức là cần đảm bảo tính kịp thời và tính liên tục của 
công tác quản lý môi trường được thực hiện: 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo ĐTM đã 
được phê duyệt và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường; 

- Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu; 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công 
nhân viên; 

- Thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật về 
bảo vệ môi trường; 

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường. 

2.4.2. Chương trình giám sát môi trường 

a. Giám sát khí thải 

Căn cứ theo Điều 98 nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và phụ 
lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 10/01/2022. Dự án 
không thuộc đối tượng quy định tại cột 2 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 10/01/2022. Do đó, dự án không phải thực hiện 
quan trắc định kỳ, tự động liên tục bụi khí thải. 

b. Giám sát nước thải 

 Căn cứ theo Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được 
sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025, Điều 28 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 và Phụ lục 
XXVIII. Dự án không thuộc đối tượng quy định tại cột 2 Phụ lục XXVIII ban 
hành kèm theo Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026. Do đó, dự án 
không phải thực hiện quan trắc định kỳ, tự động liên tục nước thải. 

c. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Kiểm soát các nguồn, khối lượng và thành phần chất thải rắn phát sinh 
(chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại). 
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- Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu do chất 
thải rắn gây ra. 

- Giám sát việc thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn theo quy trình đã đề ra. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần và giám sát đột xuất khi có sự cố môi 
trường hay ý kiến khiếu nại của nhân dân địa phương. 

d. Giám sát sạt lở 

Quan sát sạt lở khu vực mỏ đất: thường xuyên giám sát trong quá trình khai 
thác. 

 Tần suất giám sát: Giám sát thường xuyên (hàng ngày) trong suốt quá trình 
khai thác. 

e. Giám sát quá trình hoàn thổ, phục hồi môi trường 

 - Giám sát: Mức độ tuân thủ các biện pháp theo dự án về việc san gạt dự án, 
đường tạm...  

  - Tần số giám sát: 01 lần/năm và tổng giám sát vào năm cuối cùng (khi 
thực hiện các biện pháp đóng cửa mỏ). 

 Các số liệu trên được cập nhật, đánh giá và ghi nhận kết quả thường 
xuyên. Định kỳ lập báo cáo giám sát môi trường và nộp lên Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Quảng Ngãi 1 lần/năm. 

2.4.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

2.4.3.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong thi công xây dựng 

a. Tai nạn lao động 

Để hạn chế đến mức thấp nhất do tai nạn lao động xảy ra trong quá trình thi 
công xây dựng, Chủ dự án sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau: 

- Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành các quy định, nội quy 
về an toàn lao động, vệ sinh lao động của công nhân. 

- Có nội quy về an toàn lao động và vệ sinh lao động nơi làm việc. 

- Có quy trình kỹ thuật an toàn cho các loại máy móc, thiết bị. 

- Trang bị đầy đủ, đúng chủng loại các phương tiện bảo hộ lao động và thực 
hiện các chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định 
của Nhà nước. 

- Kiểm tra, nhắc nhở công nhân phải sử dụng các phương tiện bảo hộ lao 
động khi làm việc. 

- Trang bị tủ thuốc y tế, dụng cụ sơ cứu và tổ chức sơ cứu kịp thời khi có 
tai nạn xảy ra. 

b. Giảm thiểu tai nạn giao thông 

Để phòng ngừa, ứng phó đối với rủi ro, tai nạn giao thông, chủ dự án sẽ 
thực hiện tốt các giải pháp sau: 
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- Các loại xe tải tham gia vận chuyển đất trong giai đoạn thi công phải có 
giấy đăng kiểm, lái xe phải có bằng lái, không chở quá tải trọng cho phép và 
chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. 

- Các loại phương tiện thi công cơ giới tham gia thi công phải có giấy đăng 
kiểm, lái xe điều khiển các loại phương tiện này phải có bằng lái do cơ quan 
chức năng cấp. 

- Quy định tốc độ lưu thông qua các khu dân cư không được quá tốc độ 
theo biển báo đường bộ. 

- Cấm người không phận sự đi vào khu vực đang thi công. 

- Thực hiện đúng chế độ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển 
cũng như các máy móc thiết bị thi công trên công trường, không sử dụng các 
phương tiện, máy móc, thiết bị không bảo đảm an toàn. 

2.4.3.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn khai thác 

a. Tai nạn lao động 

- Tuân thủ nghiêm ngặt những quy định trong việc sử dụng từng thiết bị. 

 - Sử dụng công nhân lành nghề cho từng công việc. 

 - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn luyện, kiểm tra 
và nhắc nhở mọi người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, nội quy 
về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong khai trường. 

 - Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng tiêu chuẩn quy 
định của nhà nước. 

 - Thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm đã nêu để cải thiện môi 
trường lao động. Huấn luyện và trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động 
cho công nhân như: khẩu trang, kính bảo hộ, nút bịt tai chống ồn... 

 - Bố trí hoạt động của các loại máy móc thiết bị phù hợp, các máy móc 
được kiểm tra và bảo trì thường xuyên; 

 - Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân làm việc tại công trường 
nhằm phát hiện các bệnh nghề nghiệp để điều trị kịp thời và có thể thay đổi vị trí 
làm việc cho phù hợp với sức khoẻ của người lao động.  

 - Đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho công nhân theo quy định của 
Nhà nước.  

 - Trang bị dụng cụ sơ cứu và tổ chức sơ cứu kịp thời khi có sự cố, tai nạn 
xảy ra. 

b. Giảm thiểu tai nạn giao thông 

- Trước khi bắt đầu khai thác, Chủ dự án phối hợp với Công ty TNHH Xây 
dựng Thương mại Sông Vệ, Công ty TNHH ĐTPT - TMDV An Phát phân bố 
lịch trình vận chuyển của 03 dự án. 
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- Chủ dự án phối hợp với đơn vị vận chuyển quán triệt cho các tài xế vận 
chuyển đất không chạy quá tốc độ quy định, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư; 
các xe vận chuyển phải có đăng kiểm, đảm bảo tình trạng hoạt động tốt trong 
suốt thời gian hợp đồng; 

- Đối với nút giao đường vào mỏ với tuyến đường thôn và đường thôn 
vaoiw đường liên xã, bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông, hệ thống biển 
báo, đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông và để người điều khiển 
phương tiện chủ động giảm tốc độ và chú ý quan sát từ xa, đồng thời sắp xếp 
công nhân điều tiết xe vận chuyển đảm bảo lưu thông thông suốt và an toàn giao 
thông; 

- Lắp đặt biển báo giao nhau của đường vận chuyển ngoại mỏ và đường 
liên thôn, đường liên xã + biển phụ đi chậm; 

- Sắp xếp công nhân hướng dẫn phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn 
trên đường liên thôn, đường liên xã và đường vào mỏ; 

- Bố trí người hướng dẫn xe vận chuyển ra vào hợp lý tại nút giao thông 
giao nhau trên đường liên thôn và đường vào mỏ, đường liên thôn và đường liên 
xã; 

- Trong quá trình vận chuyển che phủ bạt, không chở quá tải trọng quy 
định; 

- Các tài xế lái xe kiểm soát tốc độ, hạn chế tốc độ vận chuyển khi qua các 
khu dân cư, trường học... 

- Hạn chế số lượng và tốc độ vận chuyển trong các giờ cao điểm; 

- Các phương tiện tham gia vận chuyển phải có đăng kiểm, tài xế phải có 
bằng lái, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, máy móc 
thiết bị, không sử dụng phương tiện, máy móc thiết bị không đảm bảo an toàn. 

c. Sự cố cháy nổ 

 - Nhiên liệu phục vụ cho máy móc thiết bị được mua tại trạm xăng dầu gần 
khu vực mỏ, hạn chế lưu trữ nhiên liệu trong khu vực khai thác.  

 - Ban hành và phổ biến các nguyên tắc, quy định về phòng chống cháy nổ 
cho công nhân cũng như cán bộ quản lý; 

 - Công nhân không được vứt tàn thuốc bừa bãi, dễ gây cháy rừng; 

- Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, trang bị đầy đủ các loại 
phương tiện PCCC tại các khu vực và được kiểm tra thường xuyên. 

d. Sự cố sụt lún, sạt lở đất 

 - Khai thác lộ thiên theo từng lớp bằng, áp dụng hình thức khai thác cuốn 
chiếu. Không khai thác vào những ngày mưa. 

 - Tuân thủ các biện pháp an toàn kỹ thuật trong suốt quá trình khai thác. 
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 - Khống chế trữ lượng và độ sâu khai thác theo đúng như hồ sơ khai thác 
được phê duyệt (từ cos +18 m đến cos +50 m). 

 - Tạo rãnh thu gom nước phía Bắc khu mỏ để dẫn nước mưa vào các hố 
lắng và thoát ra môi trường, tránh hiện tượng xói lở bề mặt, ngăn ngừa gây sạt 
lở, sụt lún đất. Tổng chiều dài rãnh thu gom nước mưa toàn mỏ là 405 m. 

 - Đảm bảo không cho các loại thiết bị có tải trọng lớn như máy đào làm 
việc sát mép bờ mỏ, khoảng cách tối thiểu tính từ vị trí máy hoạt động đến mép 
bờ mỏ khai thác là > 5 m. 

 - Khai thác theo đúng độ cao và quy trình công nghệ đã thiết kế, đúng theo 
quy định hiện hành. 

 - Để đảm bảo an toàn và không gây sạt lở, chủ dự án khai thác để lại vách 
moong với góc nghiêng sườn tầng 50o theo đúng thiết kế. Vì vậy trong quá trình 
khai thác đất, khi khai thác đến khu vực nào thì tạo vách moong tại khu vực đó. 
Kết thúc khai thác, trong quá trình phục hồi môi trường chủ dự án sẽ thực hiện gia 
cố bờ moong. 

 - Khi có sự cố sạt lở gây bồi lắng nhà dânvà đất canh tác của người dân 
xung quanh dự án, Chủ dự án phải cam kết nạo vét, tu bổ kịp thời và bồi thường 
cho người dân. Đối với sự cố sạt lở, hư hỏng các tuyến đường ngoại mỏ và 
đường nội mỏ chủ dự án cũng có kế hoạch tu bổ, nâng cấp kịp thời đảm bảo cho 
việc vận chuyển. 

 - Trong trường hợp đang khai thác xảy ra hiện tượng sạt lở thì chủ dự án 
sẽ tạm dừng việc khai thác, đồng thời báo ngay cho cơ quan có chức năng và 
chính quyền địa phương để kiểm tra, xác định nguyên nhân xảy ra sạt lở. 

 - Việc gia cố bờ moong sau khi khai thác cần kiểm tra lại các vách 
moong đã tạo góc nghiêng và gia cố trước đó nhằm đảm bảo an toàn cho từng 
năm đến khi kết thúc khai thác và hoàn thổ mặt bằng. 

 - Để giảm thiểu sự cố sạt lở, Chủ dự án thực hiện việc khai thác đất theo 
quy trình Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên TCVN 5326:2008 và QCVN 04:2009: 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. 

e. Sự cố đá lăn 

 Thường xuyên quan sát sườn tầng để phát hiện các vết nứt, khe nứt lớn, đá 
tảng... để có biện pháp phòng ngừa đá lăn. 

 Trong quá trình lập hồ sơ thủ tục để xin phép khai thác mỏ, chủ dự án đã 
thực hiện việc thăm dò báo cáo địa chất, xác định trữ lượng của mỏ (đất làm vật 
liệu san lấp). Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, trường hợp gặp đá cuội, đá 
tảng phát sinh, chủ dự án đưa ra giải pháp xử lý như sau: 

- Trường hợp gặp đá cuội, đá tảng: Trong quá trình khai thác nếu gặp đá 
cuội, đá tảng sẽ lưu chứa tạm trong khu vực mỏ, sau đó đưa đến những vị trí 
thích hợp trong phạm vi mỏ đã khai thác của mỏ để chôn lấp và phủ lớp đất để 
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trồng cây đảm bảo cây phát triển (quá trình chôn lấp phải đảm bảo cos kết thúc 
như hồ sơ đã được phê duyệt). 

-  Trong trường hợp mặt bằng kết thúc khai thác bị lồi lõm khi gặp đá cuội, 
đá tảng Chủ dự án cam kết thu dọn mặt bằng và phục hồi môi trường theo đúng 
như cos trong bản đồ kết thúc năm khai thác. 

- Để đảm bảo an toàn và không gây sạt lở đá lăn, chủ dự án khai thác để lại 
vách moong với góc nghiêng sườn tầng 50o theo đúng thiết kế đã được duyệt. 

- Sau khi kết thúc hoạt động khai thác và cải tạo phục hồi môi trường, chủ 
đầu tư sẽ bàn giao lại cho địa phương và giao lại cho bà con tiếp tục canh tác, sản 
xuất theo quy định. 

Qua khảo sát địa chất có khối lượng đá cuội, đá tảng trong vực mỏ có một 
phần nhỏ khối lượng đá cuội, đá tảng xen lẫn trong đất khai thác, khối lượng đá 
dự kiến khoảng 252,84 m3. Khi dự án khai thác đúng theo thiết kế đã được phê 
duyệt thì khả năng gặp lượng đá cuội, đá tảng sẽ không tăng cao hơn so với dự 
kiến. Khi khai thác nếu gặp đá cuội, đá tảng, Chủ dự án bố trí công nhân dọn 
dẹp các khối đá trên bề mặt moong cũng như các khối đất treo trên vách bờ mỏ 
để tránh nguy cơ rơi xuống khai trường gây nguy hiểm cho người và thiết bị. 

 Đối với đá thải phát sinh từ quá trình khai thác, chủ dự án sẽ tiến hành dồn 
lượng đá này tại vị trí bên trong khu vực khai trường. Sau 2 – 3 moong khai 
thác, chủ dự án sẽ tiến hành PHMT khu vực khai thác đã đạt cao trình kết thúc. 
Do đó, lượng đá này được chủ dự án đào hố chôn dưới đáy moong khai thác 
trước khi tiến hành san gạt, trồng cây.  

2.5. Các nội dung khác  

2.5.1. Phương án cải tạo phục hồi môi trường 

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: San gạt khu vực khai thác; đào hố 
trồng cây; duy tu đường thôn; san gạt: đường ngoại mỏ, khu phụ trợ, hố lắng 
nước mưa, rãnh thoát nước mưa, bể lắng; tháo dỡ: nhà điều hành, lán trại, nhà 
kho, điểm rửa xe, nhà vệ sinh, trạm cân; xử lý đá, gia cố bờ moong, lắp đặt biển 
báo; đo vẽ địa hình sau khi kết thúc khai thác. 

Bảng 9. Danh mục, khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường 

Stt Tên công trình Đơn vị Khối lượng 
Thời gian 
thực hiện 

1 
Công tác san gạt đất khu vực khai 
thác 

m3 22.283 
Tháng  

8/2027 - 
12/2029 

2 Công tác trồng cây xanh m2 112.800 
Tháng  

10/2027 - 
12/2029 

3 
Duy tu đường thôn, san gạt đường 
thôn và đường ngoại mỏ 

  Tháng  
10 - 12/2029  

- Duy tu đường thôn m3 23,4 
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Stt Tên công trình Đơn vị Khối lượng 
Thời gian 
thực hiện 

- 
San gạt đường thôn và đường ngoại 
mỏ 

m3 434,6 

4 
San gạt hố lắng nước mưa, rãnh 
thoát nước mưa 

m3 2.829,6 

- Hố lắng nước mưa m3 2.700 

- Rãnh thoát nước mưa m3 129,6 

5 
San gạt công trình phụ trợ, bể lắng 
nước rửa xe 

m3 618,3 

- Công trình phụ trợ m3  610,8 

- Bể lắng nước từ trạm xịt rửa xe m3 7,5 

6 Tháo dỡ nhà điều hành tấn 2,25 

7 Tháo dỡ lán trại   

- Tháo dỡ tường và mái bằng tôn m2 89,4 

- Tháo dỡ cửa m2 2,4 

- Tháo dỡ nền bê tông m3 3,6 

8 
Tháo dỡ nhà kho và kho lưu giữ 
CTNH 

  

- Tháo dỡ tường và mái bằng tôn m2 82,3 

- Tháo dỡ cửa m2 2,4 

- Tháo dỡ nền bê tông m3 3,0 

9 Tháo dỡ nhà vệ sinh   

- Tháo dỡ tường, mái bằng tôn m2 57,0 

- Tháo dỡ cửa m2 1,2 

- Tháo dỡ nền bê tông m3 2,4 

- Tháo dỡ bể tự hoại bằng gạch m3 2,64 

10 Tháo dỡ điểm rửa xe   

- Tháo dỡ tấm thép tấn 1,178 

11 Tháo dỡ trạm cân   

- Tháo dỡ tấm thép tấn 3,768 

- Tháo dỡ nền đặt bàn cân m3 4,8 

12 Xử lý đá thải   Tháng 
01/2028 - 
12/2029   - Đất đào m3 303,41 
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Stt Tên công trình Đơn vị Khối lượng 
Thời gian 
thực hiện 

- San ủi đá thải m3 252,84 

13 Gia cố vách bờ moong m3 913,8 

Tháng  
10 - 12/2029  

14 Lắp đặt biển báo cái 5 

15 San gạt bãi chứa tạm m3 0 

16 
Đo vẽ địa hình sau khi kết thúc khai 
thác 

ha 14,4 

- Kế hoạch thực hiện: Trước khi thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản theo 
quy định của pháp luật. 

- Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường: 

Bảng 10. Tổng hợp chi phí các công trình phục hồi môi trường  

Stt Công việc 
Đơn 

vị 
Khối 
lượng 

Khối 
lượng  
thực 
hiện 

Đơn giá 
 (đồng 
/đvt) 

Thành tiền 
 (đồng) 

1 

Công tác san gạt đất 
khu vực khai thác 

m3 22.283    

San gạt đất trong 
phạm vi ≤ 50 m 
Máy ủi 180 CV 

ca  67,52 3.185.456 215.081.989 

2 
Trồng cây xanh khu 
vực khai thác 

ha 11,28   940.495.814 

- 
Chi phí mua cây 
giống (Ccg) 

cây  20.597 1.410 29.041.770 

- 
Chi phí phân bón cho 
cây keo lá tràm (Cpb) 

    168.525.000 

+ Năm thứ nhất kg  3.745 15.000 56.175.000 

+ Năm thứ hai kg  3.745 15.000 56.175.000 

+ Năm thứ ba kg  3.745 15.000 56.175.000 

- 
Chi phí thuốc chống 
mối (Ctcm) 

kg  187,25 20.000 3.744.960 

- 
Chi phí nhân công 
trồng rừng và chăm 
sóc rừng (Cnc) 

  2.123,36 348.120 739.184.084 

+ Năm thứ nhất công  913,80 348.120 318.112.056 

++ Trồng rừng công  403,71 348.120 140.539.525 

++ 
Chăm sóc năm thứ 
nhất 

công  510,09 348.120 177.572.531 
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Stt Công việc 
Đơn 

vị 
Khối 
lượng 

Khối 
lượng  
thực 
hiện 

Đơn giá 
 (đồng 
/đvt) 

Thành tiền 
 (đồng) 

+ Năm thứ hai công  609,13 348.120 212.050.336 

+ Năm thứ ba công  600,43 348.120 209.021.692 

3 
Duy tu đường thôn, 
san gạt đường thôn 
và đường ngoại mỏ 

    35.075.166 

- 
Duy tu đường ngoại 
mỏ 

m3 23,4 23,4 1.419.983 33.227.602 

- 
San gạt đường ngoại 
mỏ 

m3 434,60   1.847.564 

 Máy ủi 180 CV ca  0,58 3.185.456 1.847.564 

4 
San gạt hố lắng nước 
mưa, rãnh thoát nước 
mưa 

m3 2.829,60    

 
San gạt đất trong 
phạm vi ≤ 50 m 
Máy ủi 180 CV 

ca  8,57 3.185.456 27.299.358 

5 

San gạt công trình phụ 
trợ, bể lắng nước rửa 
xe 

m3 618,3    

San gạt đất trong 
phạm vi ≤ 50 m 
Máy ủi 180 CV 

ca  1,87 3.185.456 5.956.803 

6 
Tháo dỡ nhà điều 
hành 

tấn 2,25    

 Nhân công công  14,63 249.700 3.651.863 

7 Tháo dỡ lán trại     1.064.984 

- 
Tháo dỡ tường và mái 
bằng tôn 

m2 89,4    

  công  2,68 249.700 669.695 

- Tháo dỡ cửa m2 2,4    

  công  0,10 249.700 23.971 

- Tháo dỡ nền bê tông m3 3,6    

 Nhân công 3/7 công  0,05 232.459 10.879 

 
Máy đào 1,6 m3 gắn 
đầu búa thủy lực 

ca  0,08 4.550.995 360.439 

8 Tháo dỡ nhà kho và     949.912 
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Stt Công việc 
Đơn 

vị 
Khối 
lượng 

Khối 
lượng  
thực 
hiện 

Đơn giá 
 (đồng 
/đvt) 

Thành tiền 
 (đồng) 

kho lưu giữ CTNH 

 
Tháo dỡ tường và mái 
bằng tôn 

m2 82,3    

  công  2,4690 249.700 616.509 

- Tháo dỡ cửa m2 2,4    

  công  0,096 249.700 23.971 

- Tháo dỡ nền bê tông m3 3,0    

 Nhân công 3/7 công  0,0390 232.459 9.066 

 
Máy đào 1,6 m3 gắn 
đầu búa thủy lực 

ca  0,0660 4.550.995 300.366 

9 Tháo dỡ nhà vệ sinh     785.704 

- 

Tháo dỡ tường, mái 
bằng tôn 

m2 57,0    

Nhân công công  1,71 249.700 426.987 

- 
Tháo dỡ cửa m2 1,2    

Nhân công công  0,048 249.700 11.986 

- Tháo dỡ nền bê tông m3 2,4    

 Nhân công 3/7 công  0,0312 232.459 7.253 

 
Máy đào 1,6 m3 gắn 
đầu búa thủy lực 

ca  0,0528 4.550.995 240.293 

- 
Tháo dỡ bể tự hoại 
bằng gạch 

m3 2,64    

 Nhân công 3/7 công  0,0132 232.459 3.068 

 
Máy đào 1,6 m3 gắn 
đầu búa thủy lực 

ca  0,02112 4.550.995 96.117 

10 Tháo dỡ điểm rửa xe      

- 
Tháo dỡ tấm thép tấn 1,178    

Nhân công công  7,657 249.700 1.911.953 

11 Tháo dỡ trạm cân     6.610.742 

- Tháo dỡ tấm thép tấn 3,768    
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Stt Công việc 
Đơn 

vị 
Khối 
lượng 

Khối 
lượng  
thực 
hiện 

Đơn giá 
 (đồng 
/đvt) 

Thành tiền 
 (đồng) 

Nhân công công  24,492 249.700 6.115.652 

- 

Tháo dỡ nền đặt bàn 
cân 

m3 4,8   495.090 

Nhân công công  0,0624 232.459 14.505 

Máy đào 1,6 m3 gắn 
đầu búa thủy lực 

ca  0,1056 4.550.995 480.585 

12 Xử lý đá thải m3 252,8   3.928.706 

- Đất đào m3 303,4    

+ Nhân công 3/7 công  1,67 232.459 388.207 

+ Máy đào 1,6 m3 ca  0,61 4.446.361 2.712.280 

- Chi phí san ủi đá ca  0,26 3.185.456 828.219 

13 

Gia cố vách bờ 
moong 

m3 913,8   9.395.037 

Nhân công 3/7 công  5,03 232.459 1.169.269 

Máy đào 1,6 m3 ca  1,85 4.446.361 8.225.768 

14 Lắp đặt biển báo cái 5   2.136.205 

- Chi phí cọc bê tông cái 5  120.000 600.000 

- Chi phí biển báo cái 5  35.000 175.000 

- Chi phí lắp đặt cái 5  272.241 1.361.205 

14 
Đo vẽ địa hình sau 
khi kết thúc khai 
thác 

ha 14,400 14,40 539.662 7.771.133 

I Chi phí xây dựng cải tạo, phục hồi môi trường (CCT) 1.262.115.369 

II Chi phí quản lý (Cql = 3,577% x CCT) 45.145.867 

III Chi phí dự phòng và trượt giá Gdp = 10% x (CCT + Cql) 130.726.124 

IV Thu nhập chịu thuế tính trước = 6% x (CCT + Cql) 78.435.674 

V Thuế VAT 10% = 10% x (I+II+III+IV) 151.642.303 

Tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường (I+II+III+IV+V) 1.668.065.337 

Làm tròn 1.668.065.000 
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 (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm sáu mươi tám triệu không trăm sáu mươi lăm 
nghìn đồng) 

 - Xác định hình thức ký quỹ: 

Thời hạn khai thác theo dự án đầu tư 3 năm .  

Theo điểm b khoản 5 Điều 37 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ Quy định đối với giấy phép khai thác khoáng sản có thời 
hạn lớn hơn 01 năm thì thực hiện ký quỹ nhiều lần. Mức tiền ký quỹ bằng 100% số 
tiền được phê duyệt, có tính yếu tố trượt giá tại thời điểm ký quỹ. 

- Số tiền ký quỹ: Số tiền ký quỹ bằng 100% tổng chi phí cải tạo phục hồi môi 
trường là 1.668.065.000 đồng. 

- Số tiền ký quỹ lần đầu tiên (A1) là 25% tổng chi phí phục hồi môi trường 
trong Phương án cải tạo, phục hồi môi trường là:  

 A1 = 25% x Acp = 25% x 1.668.065.000 = 417.016.250 đồng. 

Acp: Tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường là 1.668.065.000 đồng. 

- Theo điểm b khoản 3 Điều 37 của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022, số tiền ký quỹ các năm khai thác tiếp theo: 

Ai = (Acp - A1)/2 = (1.668.065.000 – 417.016.250)/2 = 625.524.375 đồng. 

 - Thời điểm thực hiện ký quỹ: 

Thời gian khai thác 3 năm  nên Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng 
Nguyên Khôi thực hiện ký quỹ nhiều lần. 

Theo điểm b khoản 6 Điều 37 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác 
khoáng sản mới thực hiện ký quỹ lần đầu trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng 
cơ bản mỏ. 

Theo điểm b khoản 16 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Chính phủ việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực hiện trước 
ngày 31 tháng 01 của năm ký quỹ. 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Công ty thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường, 
Phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi. 

Địa chỉ: 321 Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. 

 Điện thoại: 0255.6512003 – 0255.6512002 

2.5.2. Tổng mức đầu tư dự án 

Bảng 9. Tổng mức đầu tư 

Stt Nội dung Số tiền (vnđ) 

1 Chi phí xây dựng 912.526.000 

2 Chi phí thiết bị 5.755.200.000 

3 Chi phí QLDA 139.559.000 
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Stt Nội dung Số tiền (vnđ) 

4 Chi phí tư vấn đầu tư  1.009.405.000 

5 Chi phí khác 1.153.646.000 

6 Dự phòng  412.913.000 

7 Chi phí bồi thường 6.000.000.000 

 Tổng vốn đầu tư 15.383.250.000 

 Nguồn vốn Vốn tự có và vốn vay 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi, 2026. 

2.5.3. Tiến độ dự án 

Bảng 10. Tiến độ thực hiện dự án 

Stt Tên công việc 
Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

1 
Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM, Thẩm định 
phương án khai thác khoáng sản nhóm IV, cấp phép 
khai thác.  

01/2026 - 9/2026 

2 Giai đoạn xây dựng, mở vỉa 10/2026 - 3/2027 

3 Khai thác đất 4/2027 - 9/2029 

4 
Cải tạo, phục hồi môi trường hoàn thành trả lại mặt 
bằng 

10 - 12/2029 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi, 2026. 

2.5.4. Tổ chức quản lí và thực hiện 

Tại dự án Mỏ đất san lấp Núi Dự, thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện 
Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi), Công ty 
TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi dự kiến bố trí nhân lực như 
sau: 

 
Hình 5. Sơ đồ cơ cấu tổ chức dự án 

 
 

Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi 

Các bộ phận khác Bộ phận phát triển và xây 
dựng dự án 

Tổ khai thác Tổ phụ trợ  

Xí nghiệp khai thác Mỏ đất 
Núi Dự 

Tổ vận tải 



 
Nội dung tham vấn trong quá trình thực hiện Đánh giá tác động môi trường Dự án “Mỏ đất san lấp Núi Dự, thôn 
An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi                                                 Trang 59 
Địa chỉ: Thôn Xuân Phổ, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 

3. Cam kết của chủ dự án 

- Chủ dự án cam kết về thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tác 
động xấu đến môi trường theo các biện pháp giảm thiểu, khống chế ô nhiễm đã 
đề ra để đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam. 

 - Chủ dự án cam kết khai thác đúng thiết kế được duyệt trong quá trình 
khai thác, thực hiện khai thác đảm bảo theo đúng độ cao và quy trình công nghệ 
đã thiết kế. 

 - Chủ dự án cam kết về tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường. 

 Quảng Ngãi, ngày 15  tháng 7 năm 2026 

  

 



 
Nội dung tham vấn trong quá trình thực hiện Đánh giá tác động môi trường Dự án “Mỏ đất san lấp Núi Dự, thôn 
An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi)” 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi                                                 Trang 60 
Địa chỉ: Thôn Xuân Phổ, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 
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4. Thông tin về chủ sở hữu
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* Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN MINH VƯƠNG

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /XN-SNNMT Quảng Ngãi, ngày       tháng 5 năm 2026 

 

XÁC NHẬN 

Kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV 

đất đồi làm vật liệu san lấp tại mỏ đất Núi Dự, thôn An Tân,  

xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi  

(Trước đây là mỏ đất Núi Dự, thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng,  

huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) 

 
 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi 

 

Căn cứ Luật Địa chất và Khoáng sản ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng số 147/2025/QH15 ngày 

11/12/2025; 

Căn cứ Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản, Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và Khoáng 

sản;  

Căn cứ Thông tư số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số 

thông tư thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản;  

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về khai thác khoáng sản, khai thác tận 

thu khoáng sản và thu hồi khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến 2050; 

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản ở khu vực chưa có kết quả thăm dò đối với mỏ cát Thôn 3 và Thôn 4, xã 

Đức Nhuận, huyện Mộ Đức; mỏ cát thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh; mỏ cát thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ và mỏ đất Núi Dự, xã Nghĩa 

Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; 

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi 

tại văn bản đề nghị xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với 
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khoáng sản nhóm IV đất đồi làm vật liệu san lấp tại khu vực mỏ đất Núi Dự, 

thôn An Tân, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi;   

Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông 

tin chung đối với khoáng sản nhóm IV đất đồi làm vật liệu san lấp tại khu vực 

mỏ đất Núi Dự, thôn An Tân, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi; với các nội dung 

chính như sau: 

1. Tên báo cáo: Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối 

với khoáng sản nhóm IV đất làm vật liệu san lấp tại khu vực mỏ đất Núi Dự, 

thôn An Tân, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, đánh giá: Công ty TNHH MTV 

Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi. 

3. Tên loại khoáng sản: Đất đồi làm vật liệu san lấp. 

4. Khối lượng: 764.270 m3. 

5. Chất lượng khoáng sản: Trên cơ sở kết quả phân tích các loại mẫu cho 

thấy khoáng sản đất đồi tại khu vực mỏ đất Núi Dự, thôn An Tân, xã Trà Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng chất lượng làm vật liệu san lấp. 

6. Diện tích khu vực xác định khối lượng khoáng sản: 12,0 ha, được giới 

hạn bởi các điểm góc M1, M2, M3, M4 và M5, có toạ độ xác định theo Phụ lục 

1 và Phụ lục 2 kèm theo Bản xác nhận này. 

7. Chiều sâu xác định khối lượng: Từ mức 1,8m đến mức 9,0m, cao trình 

khai thác thấp nhất là +18,0m. 

Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng Nguyên Khôi được sử dụng 

các thông tin, số liệu này cho hoạt động khai thác khoáng sản nhóm IV theo quy 

định của pháp luật./. 

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Sở Xây dựng; 

- UBND xã Trà Giang; 

- Công ty TNHH MTV Vận tải  

và Xây dựng Nguyên Khôi; 

- GĐ, PGĐ Sở (Đ/c Huân); 

- Lưu: VT, KS(np510);
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Đặng Trần Huân 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
Phụ lục 1 

 

RANH GIỚI, TỌA ĐỘ KHU VỰC 

Xác định khối lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực  

mỏ đất Núi Dự, thôn An Tân, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi  

(Kèm theo Giấy xác nhận số               /XN-SNNMT  ngày       /5/2026 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

      

TT 
Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN 2000 

(Kinh tuyến trục 108000’, múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

1 M1 1671957.00 573745.00 

2 M2 1671935.00 573962.11 

3 M3 1671692.90 574281.98 

4 M4 1671519.05 574160.17 

5 M5 1671789.70 573737.40 

Diện tích: 12,0 ha 

 




















